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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em đang có trong tay cuốn sách Vật lí 6. Các em hãy hoạt 
động theo sự hướng đẫn của thẩy giáo, cô giáo vả theo các chỉ 
dẫn trong sách, 

“Trong tiết học, các em sẽ thực hiện các hoạt động chủ yếu 

sau đây. 
1. Thu thập thông tỉn : Thông qua việc tự lảm thí nghiệm hoặc 
quan sắt thí nghiệm do thấy, cô giáo làm ; quan sát hiện tượng tự 
nhiên ; đọc tài liệu : xem tranh, ảnh : ôn lại những kiến thức đã học 
ở lớp dưới các em sẽ thu thập được những thông tin cần thiết về 
các hiện tượng vật li cần học. 


Những phẩn có liên quan đến việc thu thập thông tin cẩn thiết 
được đánh dấu bằng kí hiệu I# 
2. Xử lí thông tần : Căn cử vào nhăng thông tin đã thu thập được, 
đồng thời thông qua một hệ thống các câu hỏi trong bài học, các 
em sẽ rút ra những kết luận cẩn thiết. Đó là việc xử lí thông tin. 


Trong sách có nhiều câu không được viết trọn vẹn. Các em. 
phải tìm từ thích hợp để điển vào chỗ trống của các câu này. 

Những phẩn có liền quan đến việc xử lí thông tin được đánh 
dấu bằng kí hiệu ®. 


3, Vận dụng : Hoạt động nảy vừa giúp các em vận dụng những 
kết luận đã rút ra từ bồi học vào thực tế để hiểu sẫu bải học, vừa 
giúp các em tự kiểm tra trình độ của mình. Phần vận dụng được. 
trình bày dưới đạng các côu hỏi và các bài tập, trong đó có bài 
các em phải tự viết câu trả lời, có em phát chọn cầu trả 
lời đúng trong số các câu trả lời cho sẵn. Các bải có đánh dấu (*) 
là các bải tập khó. 


Những phẩn có liên quan đến việc vận dụng được đánh dấu 
bằng kí hiệu Ÿ, 


Những nội dung các em phải học thuộc và ghỉ nhớ 
được in bằng chữ đậm trong nến khung màu. 

“Trong sách, việc hướng dẫn các em thu thập thông tin, xử lí 
thông tin và vận dụng các thông tỉn được thông qua các cầu hỏi 
hoặc các lệnh. Chúng được kí hiệu bằng FERW, có đánh số liên 
tục EM, EN, từ đấu đến cuối mỗi bài. 

Với các câu yêu cầu điển từ vảo chỗ trống, các em có thể điển 
trực tiếp vào sách giáo khoa, hoặc khỏng điền trực tiếp, mã viết 
vào vở của mình ki hiệu của câu, chữ số ở chỗ trống phải điển 
từ, và cuối cùng là từ được chọn. 


Ví dụ : Ở bài 2, “ĐO ĐỘ DÀI", phẩn "Rút ra kết luận”, sẽ 
được các em thục hiện trong vở như sau ; 
(1) - độ dài 
(3) ~ giới hạn do 
K3) = độ chía nhỏ nhất 


Ngoài ra. ở cuối mỗi bài còn có thể có mục '“Có thể em chưa. 
biết”, viết về những vấn để lí thủ liên quan đến nội dung bải học 
hoặc mục “Giải tr, giúp các em thư giãn một chút cuối bài học 

Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn gần gồi và thân thiết 
của các em trong suốt năm học. 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 


CHƯƠNG I 


CO HỌC 


Lực là gì ? 

Trọng lực là gì ? 

Khối lượng là gì ? 

Đo độ dài, thế tích, lực, khối lượng như thế nào ? 
Có những máy cơ đơn giản thường dùng nào ? 
Chúng giúp ích gì cho hoạt động của con người ? 


BÀI I. ĐO ĐỘ DÀI 


'hị bắo em cất. 
một đoạn đây dải. 
18 gang tay, 
sao Cây chỉ đãi có 
14 gang tay? 
Tại sao đo độ dài của cùng một 
đoạn dây, mà hai chị em lại có kết 


quả. khác nhau ? 


Để khỏi tranh cãi, hai chị em phải 
thống nhất với nhau về điều gì ? 


1. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 

l8 1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài 
Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo 

lường hợp pháp của nước ta là mớt(kí hiệu : m). 
Đơn vị đo độ dải thường dùng nhỏ hơn 


mét là đểv#nét (đn), xeminér (cm), milimét 
(nưm) và lớn hơn mết là kilômét (km) 


'Tìm số thích hợn điển vào các chỗ 
trống sau : 


Im= (1)... dm ; Im= (2) 
lem = (8) .... mm ; lkm = (4)... 
'Y 2. Ước lượng độ dài 


em; 


m. 


Hãy ước lượng độ dài Im trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng. 
của em có đúng không ? 


Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước 
kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ” 


6 _ an 


II. ĐO ĐỘ DÀI 
E8 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài 


Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ. 
mộc, học sinh, người bán vải đang dùng 
thước nào trong những thước sau đãi 
thước kể, thước đây (thước cuộn), thước 
mét (thước thẳng) ? 


Khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng, 
cẩn biết giới hạn đo và độ chúa nhỏ nhấế của nó. 

Giới hạn do (GHĐ) của thước là độ dải 
lớn nhất ghỉ trên thư 

Đô chỉa nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là 
độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước. 


EB Hãy cho biết GHP và ĐCNN của một 
thước đo mả em có, 


EER Có 3 thước đo sau dây 

~ Thước có GHĐ Im và ĐCNN Icm. 

~ Thước có GHĐ 20em và ĐCNN Imm. 

~ Thước có GHĐ 30em và ĐCNN Imm, 
Hồi nên dùng thước nào để đo : 

a) Chiểu rộng của cuốn sách Vật lí 6 ? 

b) Chiểu đải của cuốn sách Vật lí 6 ? 


€) Chiểu đài của bàn học ? 


Thợ may thường dùng thước nào để đo. 
chiểu dài của mảnh vải, các sổ đo cơ thể của 
khách hàng ? 


e 
Hình 1.1. Một s‹ 


do 


hình ảnh uề: 
dài 


_ _ =1)... 7 


` 2. Đo độ dài 
Đo chiểu dài của bản học và bể dày cuốn sách Vật lí 6. 
a) Chuẩn bị 
~ 1 thước dây, thước kẻ học sinh, 
~ Kẻ bảng kết quả đo độ đài vào vở (bảng 1.1). 


Bảng 1.1. Bảng kết quả đo độ đài 


Chọn dụng cụ 
= K--- Kết quả đo (cm) 
Độ dài vật cần đo. tốc | Tên SN 
ải đha|i- s4 
lượng | „.¡ GHĐ |ĐCNN Lần 1| Lần 2| Lần 3j¡~f-t15 
Chiểu dài bàn học | „ em 
của em, 
Bể dày cuốn sách | ..mm. 
Vậtlí 6 


b) Tiển hành đa 
Đổi với từng độ dải, lâm theo chỉ dẫn dưới đây và ghi kết quả vào bảng : 
~ Ước lượng độ dài cẩn đo. 


~ Chọn dụng cụ đo : xác định GHD và ĐCNN của dụng cụ đo. 
1 +1; 3, 
3 


~ Đo độ dài ; đo 3 lần, ghỉ vào bảng, rồi tính giá trị trung bình Í= 


© Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m). 
'© Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. 


BÀI 2. ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo) 


I. CÁCH ĐO ĐỘ DÀI. 

8 Hãy dựa vào phần thực hành đo độ dài đổi với từng vật ở tiết trước để trả lời 
các câu hỏi sau ; 

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiều ? 
Em đã chọn dụng cụ do nào ? Tại sao ? 

Em đặt thước đo như thế nảo ? 

Em đặt mắt nhìn như thế nảo để đọc kết quả đo 2 


'Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như 
ào? 


© Rất ra kết luận 

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống trong các câu sau : 
Khi đo độ dải cần : 

ä) Ước lượng (1)... 


b) Chọn thước có (2) 

thích hợp. 

c) Đặt thước (4) độ dài cần đo sao. -ĐCNN 
cho một đẩu của vật (5).. ~ độ dài 
vạch số Ö của thước. ~-GHĐ. 


d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)... 
với cạnh thước ở đầu kỉa của vật. 


~ wông gốc 


~ đục theo. 
#) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) ~ gin nhất 
- „ với đấu kia của vật 


~ ngang bằng với 


_ “11 9 


Y II. VẬN DỤNG 


Trong các hình sau đây, hình nào 
vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài 
bút chỉ (H.2.1) 9 

a) Không đặt thước dọc theo chiều 
dài bút chỉ. 

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chỉ, 
nhưng một đấu không ngang bằng với 
vạch số 0. 

©) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chỉ, 
vạch số Ø ngang bằng với một đầu của 
bút chỉ. 


Trong các hình sau đây, hình nào. 
vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo 
(H.22)? 

a) Đặt mất nhìn theo hướng xiễn 
sang phải. 

b) Đất mắt nhìn theo hướng xiên 
sang trái. 


©) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc 
với cạnh thước tại đầu của vật. 


Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết 
quả đo tương ứng. 

a) f=() 
b)f= (2) 
e)f=(3) 


b) 


Ä 0 D2 000 PA PO 6) 78 
lemi 2 3 LN ƒ 
Đem G:150400200101017 10287 


Hình 2.1 


Kà 


‡oii”2EO‹S207740Ỡ47EE 0 
% 


Hình 22 
lon S74 787817118 
bom L Ememxx 
em 3 ¿ 8 8 

Hình 2.3 


lo ¬..._Ố — 


Kinh nghiệm cho 
thấy độ dài của sải tay 
một người thường gắn 
bằng chiều cao người đó ; 
độ dài vòng nấm tay 
thưởng gần bằng chiều dài 
của bản chân người đó 
(H244). 

Hãy kiểm tra lại xem 
có đúng không. 


Hình 24 


Cách đo độ dài : 
@ Uớc lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp. 
©.. Đặt thước và mắt nhìn đúng cách. 
©_ Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. 
—— —~”—Ễẽ— 


Có thế em chưa biết 

*# Inh (inch) và dặm (mile) là đơn vị đo độ dài thường dùng của nước 
Anh vả các nước sử dụng tiểng Anh. 
Tính = 2,54em. Một đốt ngõn tay người lỡn cô chiều dài khoảng Tinh. 
Tiwi 21inh cô nghĩa là đường chẽo của mản hình dài 21inh = 53,3cm. 
1 dặm (mile) = 1609m. 

'# ĐỀ đo những khoảng cách rất lớn trong vũ trụ, người ta không dùng 
đơn vị mét hoặc kilômét (km), mà dùng đơn vị năm ánh sáng. Một 
năm ánh sáng (1 n.a.s) ~ 9461 tỉ km. 


—Ỷ—5<FÖễòờòờẻộẻê " 


.. 
Nà. BÀI 3. ĐO THỂ TÍCH CHÁT LỎNG 


Làm thế nào để biết chính xác cải bình, 
cái ẩm chữa được bao nhiêu nước ? 


1. DƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH 
E8 Môi vật, đủ to hay nhỏ, đếu chiểm một 
thể tích trong không gian. 

Đơn vị đo thể tích thường dũng là mét 
khối (mẺ) vả lít (2. 
1E Tdm ; mÌ= IemŠ (1e). 
Tìm số thích hợp điển vào các chỗ 
trống dưới đây : 
ImŠ=(1), 
TmẺ = (3) 
=6). 


. dmŠ = (2). 
ít=(4) 


= 


II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG 


I8 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích 


(Quan sát hình 3.] và cho biết tên dụng 
cụ đò, GHĐ và ĐỂNN của những dụng cụ đó. 
EET Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có 
thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích 
chất lỏng ? 


F] Trong phỏng thí nghiệm người ta 
thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất 
lòng (H.3.2). Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN 3) b) E) 
của từng bình chia độ này. Hình 3.2 . Bình cha độ 


h ¬—¬...—_ 


EB biển vào chỗ trống của câu sau : 


Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng 


E 


g 


I4 2. Tìm hiểu cách đo thể tích 
chất lồng 


EEl Öhình 33. hãy cho biết cách đặt 
bình chia độ nào cho phép đo thể tích 
chất lỏng chính xác ? 


BE] xem bình 34, hãy cho biết cách 
đặt mắt nảo cho phép đọc đúng thể tích 
cần đo ? 


Hãy đọc thể tích đo theo các vị 
trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia 
độ ở hình 3.5. 


'® Rút ra kết luận 


BH Chọn từ thích hợp trong khung 
để điển vào chỗ trống trong các câu sau : 


Khi do thể tích chất lỏng bằng 
bình chia độ cần 


Hình 3.3 


Hình 3.41 


Hình 3.5 


1ã 


a) Ước lượng (1) ... cẩn đo 


b) Chọn bình chia độ có (2)...... và có (3)......... thích hợp. 
e) Đặt bình chia độ (4)...... 


d) Đặt mắt nhìn (5)......với độ cao mực chất lỏng trong bình 


e) Đạc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6) 
với mực chất lông. 


` 3. Thực hành 

Đo thể tích nước chứa trong 2 bình 
a) Chuẩn bị : 
~ Bình chia 


chai, lọ hoặc ca đong có ghi sẵn dung tích. 


~ Bình 1 đựng đấy nước, bình 2 đựng một ít nước. 


~ Kẻ sẵn bảng ghỉ kết quả đo thể tích chất lòng vào vời 
(bảng 3.). 


bị Tiến hành đa 


~ Ước lượng thể tích của nước (lí) chứa trong 2 bình và 
ghỉ kết quả ước lượng đó vào báng 3.l. 


~ Kiếm tra ước lượng bằng cách đo thế tích của chúng và. 
ghi kết quả đo vào bảng 3.1. 


"Bảng 3.1. Kết quả đo thể tích chát lỏng. 


— ngững 
~ gắn nhất 

~ thẳng đứng 
— thể tích 
~0HĐ 

— ĐCNN 


Dụng cụ đo Thể tích ước | Thể tích đo 
Vật cẩn đo thể tích 

; GHĐ | ĐCNN | M90 | được(em) 
Nước trong bỉnh 1 đ)... 6)... 6)... Œ)..... 
Nước trong binh 2 | Œ).... @).... )..... 4)... 


©_ Để đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, ca đong, 


14 


BÀI 4. ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN 


KHÔNG THẤM NƯỚC 


Lâm lhế nào để biết chính xác thể 
tich của cải đình ốc và hòn đá (H.4.1) ? 


I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN 
KHÔNG THẤM NƯỚC VÀ CHÌM 
TRONG NƯỚC 


I8 1. Dùng bình chia độ 

EBl Quan sát hình 42 và mô tả cách đo. 
thế tích của hòn đá bằng bình chỉa độ. 
E2. Dùng bình tràn 


'Nếu hôn đá to không bỏ lọt bình chia 
độ thỉ người ta dũng thêm bình tràn và bình 
chứa để đo thể tịch của nó như ở hình 4.3a. 
Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng, 
phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3. 


Hình 4.1 


® Rút ra kết luận 


EEH Chọn từ thích hợp trong khung để điển 
vào chỗ trổng trong các cầu sau : 


Thể tích của vật rắn bất kì không thẩm 


nước có thể đo được bằng cách : 
3)(1)... vật đỏ vào chất lòng đựng, ~ tràn ra 
trong bình chỉa độ. Thể tích của phần chất 
lông (2).... 
b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì 
@ ật đồ vào trong bình trần, Thể tích 
của phần chất long (4)...... bằng thể 


~ thả chìm: 


ủng thể tích của vật. ï 
L : ~ thả 


~ dâng lên 


tích của vật. 


® 3. Thực hành : Đo thể tích vật rắn 
a) Chuẩn bị 


~ 1 bình chỉa độ; 1 chai, lọ hoặc ca đong... 
có ghi sẵn dung tích : đây buộc. 


~— 1 bình trản (nếu không có thi thay bằng 

ca, bát hoặc bình chứa bỏ lọt vật rắn). 

~ 1 bình chứa (nếu không có thỉ thay bằng 

khay hoặc đĩa đặt đưới bình trần), 

~ Xô đựng nước. Bảng 4.1. 

Vật rắn không thẩm nước (hòn đá, định — Kế đud đo thểÍch vật rắn 
hoặc khoá hỏng 


Vật | Dụng cụ đo | Thể | Thể 


~ Kế bảng 4.1 vào vỡ, cân tích | tì 
b) Ước lượng thể tích của vật (em) và ghỉ | gể. |ewp |BeNN |lượng | đợc 
kết quả vào bảng, tính (em? | (em#)| 
e) Kiểm tra ước lượng bằng cách đo thể tí: ñ R 3 ` s 
của vật và ghỉ kết quả vào bảng. làn loi benil kaái lăn 
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Y II. VẬN DỤNG 


FÏ Nếu dùng ca thay cho bình trấn vả bát to thay cho bình chứa để đo thể tịch 
của vật như ở hình 4.4 thì cần phải chủ ý điều gì ? 


Hình 44 


Hãy tự làm một bình chia độ : Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc 
cốc), dùng bơm tiềm hơm Sem” nước vào chai, đánh đấu mực nước và ghỉ Sem” vào. 
băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghỉ 10errẺ. 15cm ... cho đến khi nước đầy bình chia đó. 


BE Hy tìm bai vật nào đó và đo thế tích của chúng bằng bình chía độ vừa tạo ra. 


'Êˆ Để do thể tích vật rắn không thấm nước và chỉm trong nước, có 
thể dùng bình chia độ, bình tràn. 


Có thể em chưa biết 

*# Người ta đã xác định được công 
thức loán để tính thể tích của một số. 
vậi c dạng hình học khác nhau 
(H.4.5). Như vậy, chỉ cắn đo độ dài 
các cạnh hình hộp, bán kinh hình Hnhhộp  Hmhcàu  Hìhtu 
cầu,... rồi tính thể tích theo công thức. Hình 4.5 


BÀI 5. KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG 


Đo khối lượng bằng dựng cụ gỉ ? 


1. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 


1. Khối lượng 
ll a) Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


"Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi : “Khổi lượng, 
tịnh 397g”. Số đỏ chỉ sức mặng của hộp sữa hay 
lượng sữa chửa trong hộp ? 


Ð Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghỉ 500g. Số đó 


chỉ gì? 
€ b) Hãy tìm từ hoặc sổ thích hợp trong khung để ~3978 
điển vào chỗ trồng trong các câu sau ~ 500g 


(1) ..... ã khối lượng của bột giật chứa trong túi. 20/0 


().......... là khối lượng của sữa chứa trong hộp. ~ khát lượng 


Mọi vật đều có (3) 


Khối lượng của một vật chỉ (4)....... 
chất chứa trong vật. 
2. Đơn vị khối lượng 


B8 ¿) Trong hệ thổng do lường hợp pháp của Việt 
Nam, đơn vị đo khổi lượng là kilôgam (kí hiệu: kg). 

Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt 
ở Viện Đo lường quốt tế ở Pháp (H.5.1). Hình 5.1 
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b) Các đơn vị khổi lượng khác thường gặp : 


~ gam (kí hiệu g) : lg — ~miligam (kí hiệu mg) :Img — 


1 
1000Ẽ: 


Tng 
~ hẻcrôgam (cồn gọi là lạng) : 1 lạng = 100g. —fø: I tạ= 100kg, 


~ tấn (kí hiệu 0) : It= 100kg, 


ĐO KHỐI LƯỢNG 

l8 Người ta đo khối lượng bằng cân. Trong. 

phòng thí nghiệm, người ta thường dùng 

cân Rô-béc-van để đo khối lượng, 

E 1. Tìm hiểu cân Rô-béc-van 

đổi chiếu ảnh của cái cân 

ân thậ 

ịc bộ phận sau đây : đòn cân 

(1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân 

(4), ốc điểu chinh (5) vả con mã (6). 

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN cua cân 

văn trong lớp. 

9 2. Cách dùng cân Rô-bóc-van để cân 

một vật Hình S2 
Chọn từ thích hợp trong khung để điển 

vào chỗ trống trong các cầu sau : 

EE Thoạt tiên, phải diễu chính sao cho khi 

chưa căn, đỏn căn phải nằm thăng bằng, kim 

cân chỉ đúng vạch giữa. Đỏ là việc (1) 


4 Đặt (2)... ¬ 
lên đĩa cân bền trái. Đặt lên đĩa cân bên kia ~ quả cần 
một số (3)... có khối lượng phủ hợp ~ tái đan sấi 
và điểu chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm 
(4)... „ kim cân nằm (S} — điều chỉnh số (0 


bảng chia độ. Tổng khổi lượng của các (6) ~ đúng giữa 
: trên đĩa cân cộng với số chỉ của 
con mã sẽ bằng khối lượng của (7) 


~ thăng bằng 


Y Hãy thực hiện phép cân một vật 


(®) Đặt con mã ở vị trí sổ 0, văn ốc điểu chinh cho đến khi đỏn cần nằm thăng bằng. 
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E8 3. Các loại cân khác 
Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, S.Š vả 5.6 xem đầu lả cần tạ, cân đòn, cân 
đồng hồ, cân y tế. 


Hình 3.3 Hình 5.4 Hình 5.5 


` III. VẬN DỤNG 


Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc 
gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối 
lượng của một ống bơ gạo có ngọn, Nếu có thể, hãy so sánh: 


kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong tổ, 
Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có 
ghi ST (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ? Hình 5.7 


© Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng 
bột giặt trong túi, v.v... chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong. 
túi, v.v... Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. 

©.. Đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg). 

® Người ta dùng cân để đo khối lượng. 


Có thể em chưa biết 

*# Một cái nhẫn 1 chỉ vàng (1 đồng cân vàng) có khối lượng là 3,75g. Một 
lượng (lạng ta) là 10 chỉ: 

'# Khối lượng của một con voi vào khoảng 6000kg. Thế mà voi lại rất sợ 
kiến, con vật chỉ có khối lượng không đầy 1mg ! 

*# Khối lượng của một con cã voi vào khoảng 100000kg. 

* Theo hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam, thì tấn có kí hiệu 
là t. Do đó, biển bão giao thông ở hình 5.7, đăng lẽ phải ghi là 5t. 
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Trong hai người ai tác dụng lực đẩy, 
ai tác dụng lực kéo lên cái tủ ? 


1. LỰC 
8 1. Thí nghiệm 
a) Bổ trí thí nghiệm như ở hình 6.1. 


ERH nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn 
lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đẩy 
xe cho nó ép lò xo lại. 


b) Bổ trí thí nghiệm như ở hình 6.2 


BE Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe 
và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo. 
dân ra. 


©) Đưa từ tử một cực của một (hanh nam. 
châm lại gẩn một quả nặng bằng sắt (H.6.3). 


EB nhận xét về tác dụng của nam châm 
lên quả nặng. 


à: BÀI 6. LỰC - HAI LỰC CAN BẰNG 


Hình 6.1 


Hình 62 


Hinh 6. 
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Dùng từ thích hợp trong khung đế điển vào chỗ. 
trồng trong các câu sau : 


a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)..... 
Lúc đó tay ta (thông qua xe lãn) đã tác dụng lên lò — lực hút 
xo lẳ tròn một (2) .. làm ch lò xo bị mẻo đi. 


~ lực dây 
b) Lò xo bị dẫn đã tác dụng lền xe lăn một (3) 
: Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng. = lực kéo 
lên lò xo. (4) .. làm cho lò xo bị dãn đải ra. ~ lực ép 


6) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5).... 
® 2. Rút ra kết luận 


Khi vật này đẩy boặi 
dụng lực lên vật kia. 


kéo vật kỉa, ta n 


II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC 

# Làm lại các thí nghiệm ở hình 6.1 vả 6.2. 

~ Lực đo lò xo ở hình 6.2 tác dụng lên xe lăn có phương đọc theo lò xo và có chiều 
hướng từ xe lăn đến cái cọc (tức là hướng từ trái sang phải), 

~ Lực do l xo lá tròn ở hình 6. tác dụng lên xe lăn có phương gần song song với 
mặt bản, và có chiều đẩy ra. 


Vậy, mỗi lực cỏ phương và chiều xác định 


Hãy xác định phương và chiếu e‡ 
trong thí nghiệm ở hình 6.3. 


lực do nam châm tác dụng lên quả nặng 


HAI LỰC CÂN BẰNG 


EEH Quan sát hình 6.4. Đoán xem : 
sợi dây sẽ chuyển động như thể nào, 
nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu 
hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? 


Nêu nhận xét về phương và. 
chiểu của hai lực mà hai đội tác dụng 
vào sợi 


Hình 64 
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® EH Dùng các từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ. 
trống trong các câu sau : — phương 
a) Nếu hai 
lên dây hai lực (1)... 
hai lực cân bằng thi sẽ (2) 


¡ kếo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng. 
... Sơi dây chịu tác dụng của 


— chiếu 


~ cân bằng 


b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây cỏ phương dọc theo | ~ đứng yến 
sợi dây, có chiều hướng vẻ bên phải. Lực đo đội bên trái tác 
dụng lên sợi đây có phương dọc theo sợi dây và có (3) 
hướng về bên trái. 


e) Hai lực cân bằng lả hai lực mạnh như nhau, cỏ củng (4).................. nhưng, 
ngược (5) .. ~ lắc dụng vào cùng một 


'Y IV. VẬN DỤNG 
E1 Tim từ thích họp để điển vào chỗ trống trong các cầu sau : 


= LXƯỚIGc- ke xu 


Hinh 6.5 Hình 6.6. 
a) Gió tác dụng vào buổm mộpt..... b) Đầu lâu tác dụng vào toa tảu một 


Tìm một thí dụ về hai lực cần bằng. 


® Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. 
'© _ Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào củng một vật mà vặt vẫn đứng yên, 
thì hai lực đó là hai lực căn bằng. 
'© ˆ Hailực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng 
ngược chiều, tác dụng vào củng một vật. 
—— 
Có thể em chưa biết 


*# Trong tiếng Việt có nhiều từ để chỉ các lực cụ thể như : Lực kéo, lực đẩy, 
lực hút, lực nâng, lực ép, lực uốn, lực nén, lực giữ v.v... Tuy nhiên, tất cả các 
lực đô đều cô thể quy về tác dụng đẩy về phia nảy, hay kéo về phia kía. 
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BÀI 7. TÌM HIỂU KẾT QUA 
TÁC DỤNG CỦA LỰC 


I. NHỮNG HIỆN TƯỢNG CẨN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ LỰC 
TÁC DỤNG 

E8 1. Những sự biến đổi của chuyển động 

~ Vật đang chuyển động, bị dừng lại. 

~ Vật đang đúng yên, bắt đấu chuyển động. 

~ Vật chuyển động nhanh lên. 

~ Vật chuyển động chậm lại. 

~ Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hưởng khác. 
Hãy tìm bổn thí dụ cụ thể đề mình hoạ những sự biển đổi chuyển động. 


2. Những sự biến dạng 
Đỏ là những sự thay đổi hình dạng của một vật. Thí dụ, lò xo bị kéo đãn dài ra 
Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài. 
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II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG 
CỦA LỰC 


8 1. Thí nghiệm 


“rong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1), đang 
giữ xe, ta đột nhiền buông tay không giữ xe nữa. 


Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá 
tròn lên xe lúc đó. 
ŸÏ Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả 
cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. 
Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến 
lưng chừng đốc thì dừng lại (H.7. L). 


Hình 71 


Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác 
dụng lên xe thông qua sợi dây. 
Đặt một lò xo lá tròn nẵm ngàng ở 
lưng chừng dốc, Thả một hòn bì lăn từ định 
dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành 
bên của lò xo (H.7.2). 

Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác 
dụng lên hòn bỉ khi va chạm, 
Lẩy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét 
về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên lò xo. 


® 2. Rút ra kết luận — biến dụng 


] Chọn cụm từ thích hợp trong khung để — biến đổi chuyển động của 
điển vào chỗ trống trong các câu sau 
4) Lực đấy mà lò xo lá tròn tác đụng lên xe lăn đã làm (1)... 
b) Lực mà tay ta (thông qua gợi đây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm 
Ớ)... „Xe, 


€) Lực mả lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bỉ khi va chạm đã làm (3). 
hôn bị. 


Ti 


Đ) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã lầm (4).. 
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Hãy viết đầy đủ câu dưới đây 
Lực mà vật Á tác dụng lên vật B có thể làm (1) vật B hoặc làm 
+ vật B. Hai kết quả nảy có thể cùng xây ra. 


II. VẬN DỤNG 


Đ Hãy nêu 3 thí dụ vẻ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động 
của vật 


Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biển dạng. 


EBN Hãy nêu mộ: thí dụ về lục tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai 
kết quả nói trên. 


© Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động 
của vật đó hoặc làm nó biến dạng. 


———— 7. ——— 


Có thể em chưa biết 


*“Hinh bên là ảnh chụp một cái vợt 
đang đập vào một quả bóng trong một 
khoảng thời gian rất ngắn. Lực mà mặt 
vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả 
bông bị biển dạng. Ngược lại, lực mà 
quả bóng tác dụng vào mặt vợt cũng 
làm cho mật vợt bị biển dạng. 


Hình 73 


tà 
.. BÀI 8. TRỌNG LỰC - ĐỚN VỊ LỰC 


Con : Bố ơi ! Tại sao người đứng 
ở Nam Cực không bị rơi ra ngoài 
Trái Đất ? 

Bố : Con không biết là Trãi Đất hút 
tất cả mọi vật, kể cả các vật ở Nam 
Cực à ? 


1. TRỌNG LỰC LÀ GÌ ? 


E 1. Thí nghiệm 


3) Treo một vật nặng vào một lò xo, ta 
thấy lò xo bị dẫn ra (H.8.]). 


Tò xo có tác dụng lực vào quả nặng, 
không ? Lực đó có phương và chiều như. 
thế nảo ? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên ? 
b) Cẩm một viên phẩn trên cao, rổi đột 
nhiễn buông tay ra. 


Điểu gì chứng tỏ có một lực tác 
dụng lên viên phấn ? Lực đó có phương. 
và chiều như thể nào ? 


Hình 8.1 


_ =2. m 


Tìm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ 
ng trong các câu sau : 

~ Lô xo bị đăn đãi ra đã tác dụng vảo quả nặng một lực 
kếo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy 
phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng, 
xuống phía dưới để (1) với lực của lỏ 
xo. Lực này đo (2) tác dụng lên quá nặng. 
~ Khi viên phẩn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. 
Chuyển động của nó đã bị (3) ậy phải 
có một (4).. viên phấn xuống phía dưới. Lực 
này do (5) .. - tác dụng lên viên phấn. 


® 2. Kết luận. 
a) Trải Đất tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực nảy gọi là 
trọng lực. 


b) Người ta gọi cường độ (độ lớn) của trọng lực tác 
dụng lên một vật là trọng lượng của vật đỏ. 


II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC 
1. Phương và chiều của trọng lực. 

8 Dây dọi (H.S.2) là dụng cụ mà thợ nề (thợ xây) dùng 
để xác định phương thẳng đứng. Dây dọi gồm một quả 
nặng treo vào đẩu một sợi đây mềm. Phương của dây 
là phương thẳng đứng. 

Dùng từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ 
trống trong các câu sau : 


ä) Khi quả nặng treo trên dãy dợi đứng yên thì trọng lực 
túc dụng vào quả nặng đã (1)..... với lực kéo của 
sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương, 
của (2) tức là phương (3).... 
b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể 
kết luận là chiều của trọng lực hướng (4). 


~ lực lít 
~ Trái Đãi 
~ cán bằng 
~ biến đẩi 


Hình S2 


~ thẳng đứng 
~ từ trên 
xuống dưới 
~ cán bằng 

~ đây dọi 


Ẫ "... . —_ 


® 2. Kết luận 
“Tìm từ thích hợp đề điển vào chỗ trồng 
trong câu : 


“Trọng lực có phương (1) 
và có chiểu (2) 


III. ĐƠN VỊ LỰC IV. VẬN DỤNG 


I8 Để đo cường độ của lực, hẻ thống đơn vị 
đo lường hợp pháp của Việt Nam dùng 


Treo một dây đọi phia trên 
mặt nước đứng yên của một chậu 


đơn vị nutơn (kí hiểu N). nước. Mặt nước lả mặt nằm ngang. 
Trọng lượng của quả cân 100g được tính _ Hãy dùng một thước ke để tìm 
tròn là Ï niutơn, mối liền hệ giữa phương thẳng 


Trọng lượng của quả cân lk là I0N, *%_ đứng và mặt nằm ngang. 


'©. Trọng lực là lực hút của Trái Đất. 

® Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiểu hướng về 
phía Trái Đất. 
Trọng lượng của một vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên 
vật đó. 


° 
` Đơn vị lực là niutơn (N). Trọng lượng cửa quả cân 100g là 1N. 
—_— — 


Có thể em chưa biết 


'# Trọng lượng của mội vật là cường độ của lực hút của Trái Đất lên vật đỏ. Do đó, 
trọng lượng của vật phụ thuộc vào vị tí của vật (rên Trái Đất. Chẳng hạn, khi 
lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi chút í. Trái lại, khối lượng của một 
vật không thay đổi theo vị tí đặt vật, vì khối lượng chỉ lượng chất chứa trong vật. 
*# Thực ra, trọng lượng của quả cân 100g chỉ oó 0,98N. Tuy nhiên, nếu 
không yêu cầu độ chính xác cao, ta có thể lấy tròn trọng lượng của quả cân 
100g là 1N. 

'# Khi đổ bộ lên Mặt Trăng thì trọng lượng trên Mặt Trăng của nhà du hành 
vũ trụ (tức là lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng 1/8 trọng lượng 
của người đó trên Trái Đất, còn khối lượng của người đó không đổi. 


Ï]—=5F5Fï`C ˆ % 


BÀI 9. LỰC ĐÀN HÔI 


Một sợi dây cao su và một lò xo có 
tinh chất nào giống nhau ? 


1. BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. 
ĐỘ BIẾN DẠNG 
1. Biến dạng của một lò xo 
Ta hãy nghiên cứu xem sự biển dạng của 
một lồ xo có đặc điểm gì ? 
E8 Thí nghỉ: 
Treo một lò xo xoắn dài ở tư thế thẳng, 
đứng vào một cái giá thí nghiệm, rồi tiển 
hành các phép đo sau ; 
— Đo chiều đải của lỏ xo khi chưa kéo dân. 
nó (lồ xo chưa bị biến dạng, hình 9.1). Đó là 
chiêu đài tự nhiên của lò xo (l,). Gihỉ giá trị 
đo được vào ô tương ứng của bảng 9.1, 


~ Móc một quả nặng 50 vào đầu dưởi của lò xo. Đo chiều dải của lò xo lúc đó /J 
Đó là chiễu đãi của lò xo lúc bị biển dạng. Ghỉ kết quả vào ô tương ứng của bảng 9. 
~ Tỉnh trọng lượng của quả nặng và ghỉ vào ô tương ứng của bảng 9.1. 


tảng 9.1. Bảng kết quá. 
Thócvàn òiG ~ | sa ắc qảnạng | CHếudlicdnloso | POếD ZâNg 
ñ 0 (N) 
1 quả nặng sen (N) 
2 quả nặng N) 
3 quả nặng se [N) 
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~ Đo lại chiếu đài của lò xo khi bỏ quả năng 
ra và so sánh với chiểu đài tự nhiên của lò xo. 
~ Móc thêm một, rồi hai... quả nặng 50g vào 
đẩu dưới của lò xo và làm như trên (H.9:2). 
(Không được treo đến 5 quả năng, vì sẽ làm 
hồng lò X6). 


® Rút ra kết luận 


Tìm từ thích hợp trong khung để điển 
vào chỗ trống của các cầu sau ; 

Khi bị các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) 
: chiểu đài của nó (2) 
Khi hỏ các quả nặng đi, chiểu đài của lò xo 
trở lại (3)........... chiều đài tự nhiên của nó. 
Lô xo lại có hình dạng ban đầu. 


Biển dạng của lò xo có đặc điểm như trên 
là biến dạng đàn hồi. 
Lò xo là vật có tính chất đàn hỏi. 


2. Độ biến dạng của lò xo 

8 Độ biển dạng của lò xo là hiệu giữa chiều 
dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của. 
lò xo ;Í—p, 

° Hãy tính độ biển dạng của lò xo khi 
treo 1.2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các. 
ô thích hợp trong bảng 9.1. 


II. LỰC ĐÀN HỒI VÀ ĐẶC ĐIỂM 
CỦA NÓ 


1, Lực đàn hổi 

E8 Lực mà lò xo khi biển dạng tác dụng 
vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là 
lực đàn hồi. 


~ tăng lên 


~ dân ra 
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BE Tiong thí nghiệm vẽ ở hình 92, khi 
quả nặng đửng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo 


tác dụng vảo nó đã cân bằng với lực nào ? 


Như vậy, cường độ của lực đàn hồi của 
lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào ? 
® 2. Đặc điểm của lực đàn hồi 
Ễ] Chọn câu đúng trong các câu dưới đây 
A. Lực đàn hỏi không phụ thuộc vào độ 
biển dạng. 


` III. VẬN DỤNG 


EEH Dụa vào bảng 9.1, hãy tìm từ 
thích hợp để điển vào chỗ trổng 
trong các câu sau ; 

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi 
thì lực đân hổi (1) 


b) Khi độ biển dạng tăng gặt bạthì 
lực đàn hổi (2)..... 


B. Độ biển dạng tăng thì lục đàn hồi giảm. 


Hãy tra lời câu hỏi nêu ra ở 


€. Độ biển dạng tăng thì lực đản hồi tăng. _ dấu bài 


- 


©_ Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc kéo dẫn nó một 
cách vừa phải, nếu buông ra, thi chiểu dài của nó lại trổ lại 
bằng chiều dài tự nhiên. 
xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn 
hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó. 
@ Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hổi càng lớn. 
———-——————— 


Có thể em chưa biết 


*# Lò xo chỉ dãn đêu nếu các vòng của nó được quấn đều đặn. Nếu em vô 
ý kéo dăn một vài vòng của lò xo quá mức, thì nó sẽ không dãn đều nữa 
và thí nghiệm sẽ thất bại. 

*# Tỉnh đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào vật liệu làm lò xo. Thép và đồng 
thau đàn hồi rất tốt, nên lò xo thường được làm bằng tháp hoặc đồng tha. 
Sắt và đồng đỗ đàn hồi rất kém, nân không thể dùng chúng làm lò xo được. 
'e Nếu kéo dãn lò xo bằng một lực quá lớn, thì lò xo sẽ bị mất tính đàn hồi. 
Người ta nói là lò xo bị “mỏi”. Lúc đô, nếu thôi không kéo dãn, chiều dài của 
lò xo sẽ không thể trả lại bằng chiều dài tự nhiên của nô được nữa. 
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BÀI I0. LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỤC 


TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 


Tại sao khi đi mua, bán người ta cô thể dùng một cái lực kế để làm 
một cải cân ? 


1. TÌM HIỂU LỰC KẾ 


E 1. Lực kế là gì ? 
Lực kế là dụng cụ dòng để đo lực. 


~ Có nhiễu loại lực kế. Loại lực kế 
thường dùng lề lực kế lò xo. 


~ Có lực kế đo lực kéo, lực kế đo lực 
đẩy và lực kể đo cả lực kéo lần lục đẩy. 


|—<“F--~ m 


® 2. Mô tả một lực kế lò xo đơn giản 


EHH Dùng từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống 
của các câu sau : — kim chỉ thị 

Lực kế có một chiếc (1) một đầu gắn vào vỏ lực Ỹ 
kế, đầu kia có gắn một cải móc và một cái (2) 
Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3)... 
EB Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kể ở nhóm em. 


~ bảng chia độ 


lô xo 


II. ĐO MỘT LỰC BẰNG LỰC KẾ 


E 1. Cách đo lực 
EB Dùng từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. 
trong các câu sau : 


“Thoạt tiên phải điểu chính số 0, nghĩa là phải điều chính 
sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) ....... 
Cho @)........ tác dụng vào lỏ xo của lực kế. Phải cẩm 
vào vỏ lực kế và hướng sao cho lỏ xo của lực kể nằm dọc 
theo (3)........... của lực cần đo (xem 2 ảnh chụp ở đầu bải). ~ lực cân đo 
'Ÿ 2. Thực hành đo lực. 

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo 
khoa Vật lí 6. So sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm, 
E8 Khi đo phải cầm lực kể ở tư thế như thế nào ? Tại sao 


phải cầm như thể ? 


~ phương 


~ vạch Ø 


III. CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA TRỌNG LƯỢNG 
VÀ KHỐI LƯỢNG 


f] Hãy tìm những con số thích hợp để điển vào chỗ 
trồng trong các câu sau : 


a) Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1)... N. 
b) Một quả cân có khối lượng (2)..... g thì có trọng lượng 2N, 
©) Một túi đường có khối lượng Ikg thì có trọng lượng (3 


” ¬.  . Ca 


E8 Như vậy, giữa trọng lượng và khối lượng của củng một vật có hệ thức : P= 10m, 
trong đó P là trọng lượng của vật, đo bằng niutơn (N), côn m là khối lượng của 
vật, đo bằng kilôgam (kg). 


' IV. VẬN DỤNG 


Hãy giải thích tại sao trên các "cân bỏ túi” bản ở nưoài phổ người ta không 
chỉa độ theo đơn vị niưøn mà lại chỉa độ theo đơn vị i/2gam ? Thực chất các "cân 
bỏ tái” là dụng cụ gì ? 


Về nhà, hãy thử làm một cái lục kể, và phải nhớ chia độ cho lực kế đó. 


EE Mã: x tải có khổi lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu niutơn 2 


©. Lực kế dùng để đo lực. 
©__ Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật : 
P = 10m, trong đó : P là trọng lượng (đơn vị niutơn), 

m là khối lượng (đơn vị kilôgam). 
—————-——-=— 
Có thể em chưa biết 
*“ ~ Lực mà ngón tay 1a bẩm lò xo bút bi vào cỡ 1N. 

~_ Lựe kéo của một học sinh THOS khoẳng từ 50N đến 60N. 

~_ Lực do chiếc vợt tác dụng vào quả bông ở hình 7.3 vào cỡ 500N. 
~ Lực kèo của một con trâu từ 800N đến 1000N. 

~_ Lực nâng của một lực sĩ cử tạ cõ thể lên đến 2200N. 

~_ Lực kéo của một đầu tàu hoä từ 40000N đến 60000N. 

— Lực của một động cơ đẩy tên lửa lúc khi hành có thể đến 
10000000N. 

'# Số 10 trong hệ thức P = 10m chỉ là con số lấy gắn đúng. 
Thực ra, một vật có khổi lượng 1kg phải có trọng lượng là 
9,78N khi đặt ở xich đạo, và 9.83N khi đặt ỏ địa cực. Vậy 
trọng lượng của một vật thay đổi theo vị trí của nỏ trên Trái 
Đất, nhưng thay đổi rất it. 


_  = 3 


BÀI I1. KHỐI LƯỢNG RIÊNG 


TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 


Ở Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đã đúc được một cải 
cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười 
tấn. Làm thế nào để “cân” được chiếc cột đó 2 


I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG 
CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 


E4 1. Khối lượng riêng 


Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột 
ất ở Ấn Độ. 


A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng, 
đoạn một. 

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu 
mét khối ? Biết khổi lượng của lmÈ sắt nguyên chất ta sẽ tỉnh 
được khối lượng của chiếc cột. 

Để giúp các em lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau : Sau. 
khi đo chủ vị và chiều cao của chiếc cột, người ta đã tính ra được 
thể tích của chiếc cột vào khoảng 0.9m”. Mặt khác. người ta cũng, 
đã cần và cho biết Idm sắt nguyên chất có khối lượng 7.Rkg, 


Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột. 


lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng, 
riêng của chất đó. 


Đơn vị khổi lượng riêng là Èilogem sớn mét khối, kí hiều 
là kgímẺ. 
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E8 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất 


Khối lượng rit : Khối lượng riên 
Chất rắn ty ng Chất lỏng tong) g 
Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 
Sắt 7800 Nước 1000 
Nhôm 2700 Xăng 700 
Đá (khoảng) 2800 Dấu hoả (khoảng) 800 
Gạo (khoảng) 1200 Dầu än (khoảng) 800 
Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cổn (khoảng) 790 


3. Tính khối lượng của một vật theo khối 
lượng riêng ~ khối lượng riêng + D (Eglm”) 
Y [BE Hãy ứnh khối lượng của một khối | —¿/62/g „ (kg) 


đá. Biết khổi đá đó có thể tích là 0,5m). ..a Đuối 


EB Hãy tìm các chữ trong khung để điền 


vào các ô của công thúc tính khối lượng 


theo khối lượng riêng : 


" 
* 


TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 


B1. Trọng lượng của một mót khối của một 
chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó. 

2. Đơn vị trọng lượng riêng là niưươn trên 
mét khối (Ñfm®). 

Ÿ] Chọn từ thích hợp trong khung để 
điển vào chỗ trống : 


5 d lã ().................. | - — mọng lượng (N) 
d=——, trong đồ : ¿ P là (2).................. ~ thể tích (mỗ) 


M ` 
Vlả (3)... — trọng lượng riêng (Nim”) 


3. Dựa vào công thức P = 10m, ta có thể 


tính trọng lượng riêng d theo khổi lượng 
riêng D : d= 10D. 


|]—ỶÝÏF<_—>aruoộẴẰêÊêẽẼẽẼỄẼẽC l 


III. XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT 
BE Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân. 

Dụng cụ gồm cỏ : 
~ Một quả cân 200g mã ta cẩn đo trọng lượng riêng của chất làm nó, cỏ một sợi 
chỉ buộc vào quả cân 
~ Một bình chia độ có GHĐ 250em!, 
trong 


iệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào. 
h. Bình chứa khoảng 100cm" nước. 
có GHĐ ít nhất 2,5N. 


~ Một lực 


Y IV. VẬN DỤNG 


BE Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm°. 


Mỗi nhóm học sinh hãy hoà 50a muối ăn vào 0.57 nước rối đo khối lượng 
riêng của nước muối đó. 


@ Khổi lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng 
của một đơn vị thể tích (1m!) chất đó :_D = 


'©.. Đơn vị khối lượng riêng là kiôgam trèn mét khối (kg). 


© Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng 
của một đơn vị thể tích (1m#) chất đó: d 


'© Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 30D. 
—————————-— 


Có thể em chưa biết 


*# Khi người ta nói chỉ nặng hơn sắt thì phải hiểu ngẫm là khối 


lượng riêng. 
(hoặc trọng lượng riêng) của chỉ lớn hơn khối lượng riêng (hoặc trọng lương. 
riêng) của sắt. 

*“ liđi thuộc loại chất “nặng" nhất, nó có khối lượng riêng là 
22400kg/m°. 


» "_.. .Ễ — 


BÀI 12. THỰC HÀNH : 


XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎÓI 


1. THỰC HÀNH 

1. Dụng cụ 

~ Một cái cân. 

~ Một bình chia độ có GHĐ 100cm" hoặc lớn hơn. 
~ Một cốc nước. 

~ Khoảng 15 hòn sôi to bằng đốt ngón tay người lớn. 
Sối đã được rửa sạch và lau khô. 

~ Giấy lau hoặc khăn lau. 


2. Tiến hành đo. 
~ Chia chỗ söi lâm 3 phần để đo 3 lần và tính giá trị 
trung bình. Nhớ lấy bút chỉ hay bút dạ đánh dấu vào. 
các hỏn sỏi, để tránh lẫn hòn sỏi của phẩn nọ 
sang phần kia 
~ Cân khối lượng của mỗi phản, sau đó để riêng mỗi 
phần, tránh lẫn. 
~ Đồ khoảng 50cm” nước vào bình chia độ. 
~ Lẩn lượt cho từng phần sỏi vảo bình để đo thể tích 
của mỗi phần. 

Côhú ý : Phải nghiêng bình để cho sỏi trượt nhẹ 
xuống dưới, kẻo vỡ bình. 


3. Tính khối lượng riêng của sỏi 
Dựa vào công thức D Su „ trong đó : D là khối 


lượng riêng của sỏi (kg/m”), 
m là khối lượng của mỗi phần sỏi (kg), V là thể tich của phẩn sỏi đỏ (m°). 


Nhớ lại :- Ikg— 1000g. 
1m = 1000000emŠ 


_  =--`D' » 
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II. MẪU BÁO CÁO. 


1. Họ và tên học sinh : 


2. Tên bài thực hành : 


33. Mục điều của bài : Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật 
rắn không thẩm nước. 


4. Tám tắt lí thuy: 
a) Khối lượng riêng của một chất là gì ? 
b) Đơn vị khối lượng riêng lả gì ? 
5. Tổm tắt cách làm : 

Để đo khối lượng riêng của 
4) Ðo khối lượng của sôi bằng (dụng cụ gì ?) 
b) Đo thể tích của söi bằng (dụng cụ gì ?) 


öi, em phải thực hiện những công việc sau : 


©) Tính khối lượng riêng của sôi theo công thức . 


6. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi 


Lần Khối lượng si Thể tích sổi Khối lượng riêng 
đo | Theoq | Theokg | Theoem° |Theom° | của sổi(&Kg/m?) 


1 


2 


3 


Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là : 


„« kg/mỖ, 


BÀI 13. MÁY CƠ ĐÓN GIÀN 


Một ống bêtõng nặng bị lăn xuống mương. 
(H.13.1). Có thể đưa ống lên bằng những cách 
nào và dùng những dụng cụ nào để cho đã 
vất vả ? 


I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG 
THĂNG ĐỨNG 
l 1. Đặt vấn đề 

Nếu chỉ dùng dây, liệu cõ thể ko vật lên theo 
phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng 
của vật được không (H.13.2) 2 


B2. Thí nghiệm 

Ở lớp, ta dùng khối trụ kim loại nhỏ thay cho 
ống bêtông để lâm thí nghiệm nhằm trả lời câu 
hỏi trên, 


` sa 


tổng này phÄ lóc tụ nó h IS hai 


= 


&G ` 


Hình 13. 


Hình 13.2 


— 


4l 


4) Chuẩn bị : Bảng 13.1. Kết quả thí nghiệm 
~ Hai lực kế, khổi trụ kim loại có móc. 
~ Chép bảng 13.] vào vở. Trọng lượng của vật 
Tổng 2 lực 

dùng để kéo vật lên N 


b) Tiển hành đa : 


~ Đo trọng lượng của vật như hình 
13.3a và ghỉ kết quả vào bảng 13.1. 


~ Kéo vật lên từ từ như hình 13.3b, đo 
lực kéo và ghỉ kết quá vào bảng 13.1. 


® Nhận xét 
E1 kết quả thí nghiện, hãy sọ sánh. 
lực kếo vật lên với trọng lượng của vật. 


'® 3. Rút ra kết luận 


EEl Chọn từ thích hợp trong khung để Hình 133 
điển vào chỗ trống trong câu sau : 


Khi kéo vật lên theo phương thẳng 


đứng cần phải đủng lực (1).. 1 ~lớn hơn 
trọng lượng của vật. —nhỏ hơn 
EB Hãy nếu những khó khăn trong ~ ít nhất bằng 
cách kếo này, 


II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN 

Trong thực tế, người ta sử dụng 
các dụng cụ như tẩm ván đặt nghiêng, 
xà beng, ròng rọc, .. để di chuyển 
hoặc nâng các vật nặng lên cao một 
cách để đẳng, 


& _ _““ttz nẵng 


E8 Các dụng cụ kể trên được gọi là những máy eơ đơn giản. Có ba loại máy cơ 
đơn giản thường dùng là mặt phẳng nghiêng (H.13.4), đòn bẩy (H.13.5) và 
ròng rục (H.L3.6). 


Hình 134 


Hình 13.5 


ŸÏ Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc 
để điển vào chỗ trồng trong các câu sau. 
4) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ 
giúp thực hiện công việc (1)....... 
hơn. (nhanh!dễ dàng) 

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩ, 
là() 
(palãngmáy 


lòng rọc 


ở đơn giản) 
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Nếu khối lượng của ống 
bôtông là 200kg và lực kéo của mỗi 
người trong hình 13.2 là 400N thì 
những người này có kéo được ống 
bếtông lên hay không ? Vì sao ? 


Tìm những thí dụ sử dụng máy 
ơ đơn giản trong cuộc sống. 


©._ Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có 
cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật. 


©_ Các máy cơ đơn giản thưởng dùng là : mặt phẳng nghiêng, đòn 


bẩy, ròng rọc. 


—— 


mg # 


Một số người quyết định bạt bớt bờ 
mương, dùng mặt phẳng nghiêng để 
kéo ống bôiông lên (H.14.1). Liệu làm 
như thế cỏ dễ dàng hơn không ? 


E8 1. Đặt vấn đề 
Dùng tấm ván làm mật phẳng nghiêng có. 
thể làm giảm lục kéo vật lên hay không ? 


Muổn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng 
hay giảm độ nghiêng của tẩm ván ? 
E 2. Thí nghiệm 
da) Chuẩn bị : 


~ Lực kế cỏ GHĐ 2,5 — 3N, khối trụ kim 
loại có móc, 3 tấm ván có độ dài khác nhau. 
và một số vật kê, 

~ Chép bảng 14.1 vào vở. 


Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm 


Hình 14.1 


Lẩn đo Mặt phẳng nghiêng. của vật 


Trọng lượng. 


'Cưởng độ của 
lực kéo vật F„ 


Lần 1 Độ nghiêng lớn 


Lần 2 Độ nghiêng vừa 
Lần 3 Độ nghiêng nhỏ 


F;=..N 


Đy 
F; 


b] Tiển hành đo : 

BH - Đo trọng lượng của vật P = F, 
và ghi kết quả vào bảng 14.1. 

— Đo lực kéo vật F; trên mặt phẳng, 
nghiêng có đô nghiêng khác nhau : 

+ Lần / : Dùng tấm ván có độ đải ngắn. 
nhất và lắp thí nghiệm như hình 14.2. 
Cầm lực kế kéo vật lên từ từ đọc theo 
mặt phẳng nghiêng. Đọc và phi sổ chỉ của. 
lực kế vào bảng, 

+ Lẩn 2 : Tìm cách làm giảm độ 
nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp 
lại thí nghiệm và ghi tiếp số chỉ của lực 
kế vào bảng. 


+ Lán 3 : Tiếp tục làm giảm độ nghiêng. 
của mặt phẳng nghiềng, Lặp lại thí 
nghiệm vả ghi tiếp số chí của lực kế. 
vào bảng. 

Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em 
đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng, 
nphiêng bằng cách nào ? 


® 3. Rút ra kết luận 

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm 
trên để trả lời vấn đẻ đặt ra ở đầu bài. 
Y 4. Vận dụng 
Nêu hai thỉ dụ về sử dụng mặt 
phẳng nghiêng. 


FÏ Tại sao đi lên dốc cảng thoại 
thoải, càng để hơn ? ° 


Hình 14.2 


Ở hình 143 chủ Bình đã dùng 
một lực 500N để đưa một thùng phuy 
nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu 
sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú 
Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các 
lực sau đây 2 

A)E~2000N ;_ e)F < S00N 
b)F > 500N;  đ)F= 500N 

Hãy giải thích câu trả lời của em. 


Hình 14.3 


_ — 4 


©_ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đấy) vật lên với lực nhỏ. 
hơn trọng lượng của vật. 

© Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cẩn để kéo vật trên mặt 
phẳng đó càng nhỏ. 


——————————— 


Có thể em chưa biết 


*# Các kim tự tháp của Ai Cập được xây 
dựng cách đây hơn 4000 năm, là một 
trong những kì quan cửa nhân loại. 
Trong số các kim tự tháp này, có “Kim tự 
tháp Lớn" cao 138m, được xây dựng 
bằng hơn 2300000 tảng đá, mỗi tẳng 
nặng khoảng 2B000N. Trong hình 14.4, 
hoạ sĩ tưởng tượng cảnh những người nô 
lộ dùng mặt phẳng nghiêng để kéo những 
tắng đá khổng lồ lên xây kim tự tháp. 


“ ———_b_D_ 


BÀI I5. ĐÒN BẢY 


Một số người quyết định dùng cần vọt 
để nâng ống bêlông lên (H.15.1). Liệu 
làm nhưthế c6 dỗ dàng hơn hay không ? 


Hình 15.1 


. TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA 
ĐÒN BẨY 


l8 Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt, xả 
beng, búa nhồ đỉnh ở các hình 15.1, 15.2, 
15.3. Chúng đều là các đòn bẩy. Các đòn 
bẩy đều có một điểm xác định, gọi là 
điểm tưa. Đòn bẩy quay quanh điểm tựa 
(O). Trọng lượng của vật cẩn nâng (Fj) 
tác dụng vào một điểm của đôn bẩy (O,). 
Lực nắng vật (F;) tác dụng vào một điểm. 
khác của đỏn bẩy (O;). 


Tình 15.2 


Hãy điển các chữ O, O¡ và Öz vào vị 
trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3. Hình 15.3 


ii “ 


II. ĐỒN BẨY GIÚP CON NGƯỜI LÀM 
VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ? 


E 1. Đặt vấn để 


Trong đòn bẩy ở hình 15.4, muốn lực nâng vật 
lên nhỏ hơn trọng lượng của vật thì các khoảng 
cách OO, (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác 
dụng của trọng lượng vật) và OO, (khoảng cách g. 
từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực kéo) phải 
thoả mãn điều kiện gì ? 


E 2. Thí nghiệm 
da) Chuẩn bị 


Hình 15.4 


~ Lực kể, khối trụ kim loại có móc và dây buộc, giá 
đỡ có thanh ngang khối lượng không đáng kẽ. 


~ Chép bảng 15.1 vào vớ. 
Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm 


So sảnh Trọng lượng | Cường độ của 
©O; với OO,_| của vật:P =F; | lực kéo vậtF; 


O0, > OO; 
0O, = OO, 
O0, < OO, 


b) Tiến hành đo : 
Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình 15.4 để đo 

lực kếo F2, 

EER — Do trọng lượng của vật và ghi kết quả vào 

bảng 15.1. 

~ Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc vả ghỉ số chỉ 

của lực kể theo 3 trường hợp ghi trang bảng 15.1 
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® 3. Rút ra kết luận 


EH Chọn từ thích hợp trong khung để điển 
chỗ trống của câu sau : 


Muốn lực nâng vật (1)..... _ 
trọng lượng của vật thỉ phái làm cho khoản) 

cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực 
nâng (2).................. khoảng cách từ điểm 


tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật. 
` 4. Vận dụng 


Tìm thí dụ sử dụng đòn bẩy trong 
cuộc sống. 


EH Hạy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng. 
của lực Fj, F2 lên đòn bẩy tong hình 15.5. 
BH Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử 
dụng đỏn bẩy ở hình 15.1 để lâm giảm 
lực kéo hơn 


©_ Mỗi đòn bẩy đều có : 
~ Điểm tựa là O. 
~ Điểm tác dụng của lực F là Ox. 
~ Điểm tác dụng của lực Fz là O2. 
Ø_ Khi OO; > OO¿ thì F; < Fạ. 


~ lớn hơn 
~ bằng 


~ nhỏ hzn 


@ + 


Hình 15.5 


——————=——-— 


me. —_~ “ 


BÀI I6. RÒNG RỌC 


Một số người quyết định 
dùng ròng rọc đổ nâng vật 
lên (H.18.1). Liệu làm như 
thế có dễ dàng hơn hay 
không ? 


Hình 16.1 


1. TÌM HIỂU VỀ 

RÒNG RỌC 

B Rỏng rọc được mắc như ở 
hình 1624 được gọi là rồng 
rọc cố định, côn ở hỉnh 16.2b 
là ròng rọc động. 


Hãy mô tả các ròng rọc vẽ 
ở hình 16.2. 


II. RÒNG RỌC GIÚP 

CON NGƯỜI LÀM VIỆC 

DỄ DÀNG HƠN NHƯ 3) bị 
THẾ NÀO ? Hình 16.3 


° _ 


E8 1. Thí nghiệm 

a) Chuẩn bị : 

~ Lực kể, khối trụ kim 
loại, giá đỡ, ròng rọc và 
dây kếo. 

~ Chép bảng 16.1 vào vở 
b) Tiến hành đo 

E8 - bo lực kéo vật 
theo phương thắng đứng 
như hình 163 vả ghi kết 
quả đó được vào bảng 16.1. 


Bảng 16.1. Kết quả thí nghiệm 


Lực kéo vật lên. Chiều của. Cường độ. 

trong trưởng hợp. lực kéo _ | củalực kéo 
Không dùng ròng rọc | Từdướilên|  ..N 
Dùng ròng rọc cố định mr -N 
Dùng rồng rọc động N 


— Ðo lực kẻo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kể. Đọc và ghỉ 


số chỉ của lực kế vào bảng 16. 


~ Đo lực kếo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo tử tử lực kế. Đọc và ghi 
số chỉ của lực kế vảo bảng 16.1 


Hình I64 Hình 16.5 


_  -... sị 


® 2. Nhận xét 
EEBH Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm. 
hãy so sánh ; 


a) Chiểu, cường độ của lực kéo vật lên 
trực tiếp và lực kéo vật qua rồng rọc. 


b) Chiểu, cường độ của lực kéo vật lên 
trực tiếp và lực kéo vật qua ròng vọc động. 


® 3. Rútra kết luận 


Tìm tử thích hợp để điển vào 
chỗ trổng của các cầu sau : 

a) Rồng rọc (1) có tác dụng. 
làm đối hướng của lực kéo so với khi 
kếo trực tiếp. 

b) Dùng rồng rọc (2)...... thì lực kéo vật 
lên nhỏ hơn trọng lượng của vật, *® 


Hình 166 


Y II. VẬN DỤNG 
BE Tìm những thí dụ về sử dụng rồng rọc 
Dũng rồng rọc có lợi gì ? 


Sử dụng hệ (hổng ròng rọc nào trong 
hình 16.6 có lợi hơn về lực ? Tại sao ” 


®. Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi 


kéo trự tiếp. 


©_ Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng, 


của vật. 


————=————— 


Có thế em chưa biết 


## Trong thực tế, người ta hay sử 
dụng palăng, đỏ là một thiết bị 
gồm nhiều ròng rọc (H.16.7). 
Dùng palăng cho phép giảm 
cường độ lực kéo, đống thời làm 
đổi hướng của lực này. 


Hình 16.7 


Ẫ ——..—__Ắ  — 


BÀI I7. TỒNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC 


I. ÔN TẬP. 


1. Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo 


3) độ dài ; b) thể tích chất lỏng ; c) lực ; 
d) khối lượng, 
2. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên 


vật khác gọi lả gì 
3. Lực tác dụng lên một vật có thể gây 
rủ những kết quả gì trên vật ? 

4, Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào củng 
một vật đang đứng yến mà vật vẫn 
đứng yên thì hai lực đó gọi là hai 
lực gì ? 

5. Lực hút của Trái Đất lên các vật 
gọi là gì ? 

6, Dùng tay ép hai đầu của một lò xo 
bút bí lại. Lực mà lò xo tác dụng lên 
tay ta gọi là lực gì ? 

7. Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có 
ghi Ikg. Số đó chỉ gì 


8, Hãy tìm từ thích hợp để điển vào chỗ 
trống : 7R0Ukg/mẺ là 
của sắt. 


9, Hãy tìm từ thích hợp để điển vào các 
chỗ trống : 

~ Đơn vị đo độ dải lá..... 
~ Đơn vị đo thể tích là 
kí hiệu là... 

~ Đơn vị đo lực là 
~ Đơn vị đo khổi lượng là.. 
kí hiệu là..... 


„kí hiệu là... 


kí hiệu là .... 


- Đơn vị đo khối lượng riêng là 


lượng và khối lượng của cùng một vật. 
11, Viết công thức tính khối lượng 
riêng theo khôi lượng và thể tích. 

12, Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn 
giản mã em đã học 

13. Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản 
mà người ta dũng trong các công việc 
hoặc dụng cụ sau : 

~ Kéo một thùng bêtông lên cao để đổi 
trần nhà. 

~ Đưa một thủng phuy nặng từ mặt 
đường lên sàn xe tôi, 

~ Cái chắn ôtô tại những điểm bán vé 
trên đường cao tốc. 


|—<5..ễ.ễ.TC = 


II. VẬN DỤNG 


1. Hãy dùng các từ trang 3 ô sau để viết 
thành 5 cầu khác nhau. 


~ lực hút 


—lực 


Ví đụ : Thanh nam chẩm tắc dụng lực — lực kéo 

hút lên cất đình. 
~ con râu ~ quả bồng đá 
~ người tiưi nôn bóng đá ~ quả báng bàn 
~ chiếc kim nhổ định ~ cái cây 
~thanh nam châm ~ cái định 


vợt bồng bàn 


~— miếng sắt 


2. Một học sinh đá vào quả bóng. Cỏ 
những hiện tượng gì xảy ra đối với 
quả bóng ? Hãy chọn câu trả lời 
đúng. bả 


3*, Có ba hòn bỉ có kích thước bằng 
nhau, được đảnh sổ I. 2, 3. Hòn bi l 
năng nhất, hòn bỉ 3 nhẹ nhất. Trong ba 
hòn bí đó có một hôn bằng sắt, một hòn 
bằng nhồm và một hỏn bằng chỉ. Hỏi 
hỏn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm, 
hòn nào bằng chỉ ? Chọn cách trả lời 
đúng trong 3 cách trả lời A, B, C 


A. Quả bóng chỉ bị biến dạng. 

B. Chỉ có chuyển động của quả bóng 
bị biển đổi. 

€. Quả bóng bị biển dạng, đồng thời 
chuyển động của nó bị biến đổi. 


D. Không có sự biến đổi nào xảy ra. 


Cách §ất | Nhôm | Chỉ 
A Hòn bì 1 | Hòn bị 2 | Hòn bị 3 
B Hôn bí 2 | Hòn bị 3 | Hòn bị 1 
Hòn bỉ 3 | Hòn bị f | Hòn bị 2 


” _ fWmmwwara 


4, Hãy chọn những đơn vị thích hợp 
trong khung để điển vảo chỗ trống của 
các cầu sau ; 


a) Khối lượng riêng của đồng là 8900 


b) Trọng lượng của một con chó là 
70 Š 
©) Khổi lượng của một bao gạo là 
s0 3 : 

d) Trọng lượng riếng của đấu ãn là 
3000) 
e) Thể tích nước trong một bể nước là 
5, Hãy chọn những từ thích hợp trong khung 
để điền vào chỗ trống của các câu sau : 


a) Muốn đẩy một chiếc xe máy từ via 
hè lên nền nhà cao (0.4m thì phải dùng 


b) Người phụ nể đứng dưới đường, 
muốn kéo bao ximäng lên tầng hai 
thường dùng môi 


e) Muốn nâng đầu một cây gỗ nặng lên 
cao khoảng 10em để kề hỏn gạch 
xuống dưới thì phải dùng. 

đ) Ở đấu cẩn cầu của các xe cẩu người 
ta có lắp mộ Nhờ thế, 
người ta có thể nhấc những cổ máy rất 
nặng lên cao bằng lực nhỏ hơn trọng 
lượng của cỗ má 


6. ä) Tại sao kéo cất kim loại có tay 
cẩm đài hơn lưỡi kẻo ? 

bì Tại sao kéo cất gi 
cẩm ngắn hơn lưỡi kéo ? 


ắt tóc có tay. 


~ mét khẩi 

~ ilôgam 

~ niưtơm 

~— kilâgam trên mét khối 


— niutdn trên mét khối 


~ rồng rọc cố định 
~ rồng rọc động 
~ mặt phẳng nghiêng. 


~ đàn bi)! 


Kéocấtgấy  K&ocátlimloại 
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III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 
A. Ô chữ thứ nhát (H_17.2) 

Theo hằng ngàng : 
1. Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi 
độ lớn của lực, (11 ô). 
2. Dụng cụ đo thể tích, (10 ô). 
3. Phẩn không gian mả vật chiếm chỗ, (7 ö). 
.4, Loại dụng cụ giúp con ngườ 
dễ dàng hơn, (12 ô). 


làm việc 


5. Dụng cụ giúp làm thay đổi cả độ lớn 
và hưởng của lực, (15 6). 

6, Lực hút của Trái Đất tác dụng lên 
vật, (E ô). 


7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và 
rồng rọc cố định, (6 ô). 

Hãy nên nội dang của từ hàng dọc 
trong cấc ô in đậm. 


B. Ô chữ thứ hai (H.17.3) 
Theo hàng ngang : 


1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên 
vật, (R ô). 


2. Đại lượng chỉ lượng chất chứa 
trong vật, (9 ô). 


3. Cái gì dùng để đo khối lượng, (6 ô) 


4, Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khỉ 
tay ép lò xo lại, (9 ô), 


5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa, (6 ô) 


Hình 17.2 


Hình 17.3 


6, Dụng cụ mà thợ may thường dùng để 
lẩy sổ đo cơ thể khách hàng, (8 8) 

Từ nằm trong các ö in đậm theo 
làng dọc chỉ khái niệm gì ? 


“ —_—— TEEN 


CHƯƠNG II 


NHIỆT HỌC 


'M Các chất dãn nỏ vì nhiệt như thế nào 2 

I8 Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì ? 

8 Làm thế nào đế tìm hiếu tác động của một yếu tố lên một 
hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc ? 

m Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán 2 


BÀI I8. SỰ NỎ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RÁN 


Tháp Ép-phen (Eiffel) ở Pari, Thủ đô nước 
Pháp là tháp bằng thép nổi tiếng thế giới. Các 
phép đo chiễu cao tháp vào ngày 01/01/1890 và 
ngày 01/7/1890 cho thấy, trong vòng 6 tháng 
tháp cao thêm hơn 10cm. Tại sao lại cô sự kỉ la 
đó ? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có 
thể "lớn lên" được hay sao ? 


Bài nảy sẽ giúp em trả lời câu hỏi trên. 


E 1. Làm thí nghiệm 
Dũng dụng cụ vẽ ở hình 18.1 


Š lệ - Tháp Ép-phen 
~ Trước khi hơ nóng quả cấu bằng kim loại, thử thả 
xem quả cẩu có lọt qua vòng kim loại không. Nhận xét. 
~ Dũng đèn cổn hơ nóng quả cẩu kim loại trong 3 
phút, rối thử thả xem quả cẩu có còn lọt qua vòng 
kim loại nữa không. Nhận xét, 

~ Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh, rồi 
thứ thả cho nó lọt qua vòng kim loại. Nhận xét. 


® 2. Trả lời câu hỏi 
Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không. 
lọt qua vòng kim loại 2 


“Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả 
cẩu lại lọt qua vòng kim loại ? Hình 18. 


s _ mm 


® 3. Rút ra kết luận 
EH Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ 
trồng của các câu sau : 
a) Thể tích quả cẩu (1)............. khi quả cẩu nóng lên. 
bị Thể tích quả cấu giảm khi quả cầu (2)................ 


Chí ý : Sự nở vì nhiệt theo chiểu dài (sự nở dài) của 
vật rắn có nhiều ủng dụng trong đời sống và kĩ thuật. 


Bảng bến ghi độ tăng chiều dải của các thanh kim. 
loại khác nhau có chiếu dài ban đấu là 100cm khi 
nhiệt độ tăng thêm 509C, 


F] Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở 
vỉ nhiệt của các chất rắn khác nhau ? 


` 4. Vận dụng 

EB Ö đấu cán (chuôi) dao, liểm bằng gỗ, thường có 
một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H. 18.2) dùng để giữ: 
chặt lười dao hay lưỡi liễm. Tại sao khi lắp khâu, người 
thợ rèn phải nung nóng khâu rổi mới tra vào cán ? 


Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm. 
ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng 
kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng. 

BH Hạy tự trả lời câu hòi đã nêu ở đầu bài học. Biết 
rẳng, ở Pháp tháng Một đang là mùa Đồng, còn tháng 
Bảy đang là mùa Hạ. 


'©_ Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
'© _ Các chất rắn khác nhau nổ vì nhiệt khác nhau. 


nồng lên 
lạnh đi 
tảng 


giảm 


Nhôm. 


0,12cm 


Đồng 


0,086cm. 


Sắt 


0,080em. 


Hinh IS2 


—_—————————— 


Có thế em chưa biết 


*# Bôiông được làm từ ximăng trộn với nước và cát, sỏi, nở vì nhiệt như thép. 
Nhờ đồ mà các trụ bẽlông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi, 


sg 


BÀI I9. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG 


An: Đổ biết khi đun nông một ca nước đầy thì nước có tràn ra ngoài không ? 


Bình : Nước chỉ nóng lên thôi, tràn thế nào được, vì lượng nước trong ca 
cô tăng lên đâu. 


Bình trả lời như vậy, đúng hay sai ? 


E8 1. Làm thí nghiệm 

Đồ đẩy nước màu vào một bình cấu. Nút chất bình 
bằng nút cao su có một ống thủy tỉnh cắm xuyên qua. 
Khi đó nước mảu sẽ dâng lên trong ống (H.19. 1). 

Đặt bình cầu vào chậu nước nóng và quan sát hiện 
tượng xây ra với mực nước trong ổng thuỷ tỉnh (H.19.2). 


® 2. Trả lời câu hỏi 


Có hiện tượng gì xây t với mục nước tang ống — — /HU PZ 


thuỷ tỉnh khi ta đặt bình vào châu nước nóng ? 
Giải thích. 


Nếu sau đồ ta đặt bình cẩu vào nước lạnh thì sẽ có 
hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tỉnh 
Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng. 


BH Hãy quán sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở. 
vỉ nhiệt của các chất lòng khác nhau vả rút ra nhận xét. 


\C Ô Ôj 


Hình 19.3 


ø `"... —_ 


® 3. Rút ra kết luận 


BE Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ 
trồng của các cầu sau : 

a) Thể tích nước trong binh (1)............. khí nồng lên, 
@) ... Khi lạnh đi. ~ giảm 
b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3)........... 


~ lăng 


— giống nhan 


` 4. Vận dụng — không giống nhac 
EEH Tại sáo khi dụn nước. ta không nên đổ nước thật 
đẩy ẩm ? 


Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt 
thật đẩy 7 

Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19,1, ta cắm hai 
ống có tiết diện khác nhau vảo hai bình có dung tích 
bằng nhau và đựng củng một lượng chất lỏng, thì khi 
tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lòng, 
trong hai ống có dâng cao như nhau không ? Tại sao ? 


'©__ Chất lổng nở ra khi nóng lên, co lại khí lạnh di. 
©__ Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 


Có thể em chưa biết 


'# Sự nỏ vị nhiệt của nước rất đặc biệt. Khi 
tăng nhiệt độ tử 0°C đến 4°C thì nước co 
lại, chứ không nỏ ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng 
từ 4PC trô lên, nước mới nỗ ra. Vì vậy, 
4°C nước có trọng lượng riêng lớn nhất. 

## Trong các hỗ nước lạnh, về mùa đông, 
lớp nước ỏ 4°C nặng nhất, nên chìm xuống 
đây hồ. Nhờ đõö, về mùa đông, ở xứ lạnh, 
cá vẫn sống được ủ đáy hồ, trong khi trên 
mặt hổ, nước đã đông thảnh lớp băng dày. 
(H.19.4). Hình 194 


_  -© ... 6 


BÀI 20. SỰ NÓ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ 


An ; Khi quả bóng bàn bị móp, làm thế nào cho nó phổng lên ? 

Bình : Quá dễ, chỉ việc nhúng bồng vào nước nồng, nó sẽ phổng trở lại. 

An : Mình đã nhúng bóng vào nước nóng rồi, nhưng không thấy nó 
phồng trở lại 

Bình : Lạ nhỉ! 

Bài này sẽ giúp em hiểu tại sao có quả bóng bàn bị móp được 
nhúng vào nước nóng thì phổng lên, nhưng cũng có quả bóng bàn 
bị móp được nhúng vào nước nóng lại không phồng lên được. 


'8 1. Thí nghiệm 


~ Cấm một ổng thuỷ tỉnh nhỏ xuyên qua nút 
cao su của một bình cẩu. 

Nhúng một đẩu ống vào cốc nước màu. 
Dùng ngón tay bịt chặt đấu còn lại rối rút 
ống ra khỏi cốc sao cho còn một giọt nước 
máu trong ống (H.20.1). 
~ Lắp chặt nút cao su có gắn ống thuỷ tỉnh: 
với giọt nước màu vào bình cẩu, để nhốt 
một lượng khí trong, bình. Xát hai bản tay 
vào nhau cho nóng lên, rồi áp chặt vào binh 
cầu (H.20.2). Quan sát hiện tượng xảy ra 
với giọt nước mảu. 


Hình 20.1 


® 2. Trả lời câu hỏi 

BH Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước 
máu trong ống thuỷ tỉnh khi bàn tay ấp vào 
bình cẩu ? Hiện tượng nảy chứng tỏ thể tích. 
không khí trong bình thay đổi thể nào ? 
Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, 
có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu. 
trong ống thuỷ tình ? Hiện tượng nảy chứng, 
tỏ điểu gì ? Hình 20.2 


ø "... —_ 


E1 Tai sao thể tích không khi trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bản tay 


nông vào bình ? 


BBHÐTại sáo thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào 


bình cầu ? 


EB Hãy đọc bảng 20.1 ghỉ độ tăng thể tích của 1000cm" (1 lí) một số chất, khi 


nhiệt độ của nó tãng thêm SÚ°C và rút ra nhận xét. 
Bảng 20.1. 


Chất khi Chất lỏng. Chất rắn 
Không khí : 183cm2 Rượu — :58cm^ Nhôm : 345cm. 
Hơi nước : 1B3cm® Dầu hoổ  : 55cm° Đồng : 285cm? 
Khíôxl  :183cm® Thuỷ ngân : 9m2 Sắt :1,80cm2 
Ghi chủ : Sau này, khi học về áp suất chất khí, 


các em sẽ biết rằng các số liệu về sư nở cị 
khí cho ở bảng này chỉ đúng khi áp suất chất khí 
không đổi 


® 3. Rút ra kết luận 
Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào 


chỗ trồng của các cầu sau 
a) Thể tích khí trong bình (1)...... khi khí nóng lên. 
b) Thể tích khí trong bình giảm khi khí (2) 


e) Chất rắn nỡ ra vì nhiệt (3)... 
khí nở ra vì nhiệt (4) . 


„ chất 


— nồng lên, lạnh đỉ 
— tăng, giảm 


— nhiễu nhất, ít nhấi 


` 4. Vận dụng 


Phải có điểu kiện gỉ thì quả bóng bản bị 
mớp, được nhúng vào nước nóng mới có thể 
phổng lên ? 

Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không, 
khí lạnh ? (Hãy xem lại bài trọng lượng riêng để 
trả lời câu hỏi này) 


@ 


Dụng cụ đo độ nóng, lạnh đấu tiên của loài 
người do nhà bác học Ga-lilê (1564 — 1642) sáng chế, 
Nó gồm một bình cầu cỏ gắn một ổng thuỷ tỉnh. Hơ. E 
nóng bình rổi nhúng đầu ống thuỷ tinh vào một bình. 


f 
đựng nước. Khi bình khi nguội đi, nước dâng lên trong 
ống thuỷ tỉnh (H.20.3). 
e 
Bây giờ, dựa theo mức nước trong ống thuỷ tỉnh, 
người ta có thể biết thời tiết nóng hay lạnh. Hãy giải 
thích tại sao ? 
D 


Hình 20.3 


'©_. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khí lạnh dĩ. 
©_ Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. 
©_ Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 
—————.. 


Có thể em chưa biết 


*“ Ngày 21 tháng 11 nàm 1783, hai anh em kĩ sư 
người Pháp Mônggônphiê (Monigolfier) nhờ 
dùng không khi nóng đã làm cho quả khi cẩu 
đầu tiên của loài người bay lên không trung 
(R.20-4) 


Hình 20.4 


BÀI 21. MỘT SỐ ỨNG DỤNG 


CỦA SỰ NÓ VÌ NHIỆT 


Sự nở vì nhiệt của các chất có rất nhiều 
ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. Bài 
này giới thiệu một số ứng dụng thường 
gặp của sự nổ vì nhiệt của chất rắn. 


1. LỰC XUẤT HIỆN TRONG SỰ 
CO DÃN VÌ NHIỆT 


E8 1. Thí nghiệm 
Bổ trí thí nghiệm như hình 21.a. 


Lắp chốt ngang, rổi văn ốc để siết chặt 
thanh thếp lại 


Quan sát hiện tượng xây ra khi dùng 
bông tẩm cồn đốt thật nóng thanh thép. Hình 21.1a 
® 2. Trả lời câu hỏi 
EÄ] Có hiện tượng gì xây ra đối với thanh 
thép khi nó nóng lên ? Chốt ngang 


Hiện tượng xảy ra với chốt ngang. 
chứng tö điều gì ? 

E] Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi 
đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết 
chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tâm 
nước lạnh phú lên thanh thép thì chốt ngang 
cũng bị gãy. Từ đỏ rút ra kết luận gỉ ? 


Hình 21.1b 


_ =1 6 


® 3. Rút ra kết luận 


~ lực 
Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào. ~ VÌ nhiệt 

chỗ trồng của các câu sau : 

~ nở ra 
a)_ Khi thanh thép (1) vị nhiệt nó gây ra 
(2)........ rất lớn, 
b) Khi thanh thép co lại (3)............ nó cũng gây 
ra (4)........... rất lớn. 


` 4. Vận dụng 

EB Hinh 21 2 là án: chụp chỗ tiếp nổi hai đầu 
thanh ray đường tàu hoà. Em có nhận xết gì ? 
Tại sao người ta phải lâm như thể ? 

Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của 
một số cẩu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo 
giống nhau không ? Tại sao một gối đỡ phải 
đặt trên các con lăn ? 


II. BĂNG KÉP 


E 1. Quan sát thí nghiệm 


Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, thí Hình 213 
dụ đồng vả thép, được tắn chặt vào nhau đọc theo. 
chiểu dải của thanh, tạo thành một bãng kép. 


Hãy quan sát hình dạng bãng kép nếu bị hơ Treo 
nông trong hai trường hợp sau : 
~ Mặt đồng ở phia dưới (H/21.4a). “> 
~ Mặt đồng ở phía trên (H.21.4b). s Đên cồn 
® 2. Trả lời câu hỏi _ 
BH Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay Tp 
khác nhau ? 

" nền 

EBl Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về = 


phía thanh nảo ? Tại sao ? Hình 21.4 


% ——. 


EBH Băng kép đang thắng, Nếu làm chó 
lạnh đi thì nó eô bị cong không ? Nếu có, thì 
cong về phía thanh thép hay thanh đồng ? 
Tại sao ? 
` 3. Vận dụng 

Băng kép được sử dụng nhiều ở các thiết 
bị tự động đồng = ngắt mạch điện khi nhiệt 
độ thay đổi. 


Tại sao bàn là điện vẽ ở hình 21.5 lại 
tự động tắt khi đã đủ nóng ? 

Thanh đồng của băng kép ở thiết bị đúng, 
ngất của bản lä này nằm ở phía trên hay dưới 2 


'©_ Sựco dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn. 
.© Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. 
Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng - 


ngắt tự động mạch điện. 


Có thể em chưa biết 


s# Mặc dù ó chỗ tiếp nối hai đầu thanh 
ray đường tàu hoả đã để khoảng cách 
cho thanh ray nỗ ra khi nhiệt độ tăng, 
nhưng khi nhiệt độ tăng quá nhiều, thì 
các thanh ray vẫn bị uổn cong 
(H.21.8). Như vậy đủ biết lực do sự dăn 
nỗ vì nhiệt gây ra lớn tới chừng nào ! 


Hình 216 


67 


Con: Mẹ ơi, cho con đi đá bồng nhé ! 
Mẹ : Không được đâu ! Con đang sốt nóng đây này ! 
Con : Con không sốt đâu ! Mẹ cho con đi nhé ! 


Vậy phải dùng dụng cụ nào để có thể biết chính xác 
người con có sốt hay không 


1. Nhiệt 
E8 Hãy nhớ lại bài học về nhiệt kế đã học ở lớp 4 để trả 
lời các câu hỏi sau đây : 

Có 3 bình đựng nước ø, b, e ; cho thêm nước đá 
vào bình z để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào 
bình e để có nước ấm. 

+) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình ø, nhúng, 
ngôn trỏ của bản tay trái vào bình e (H.22.1). Các ngôn. 
tay có cảm giác thể nào ? 

b) Sau một phút, rút cả hai ngôn tay ra, rồi cùng nhũng, 
ngày vào bình b (H.22.2). Các ngón tay có cảm giác thể 
nảo ? Tử thí nghiệm này cö thể rút ra kết luận gì ” 
Cho biết, thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 và hình 22.4 
dùng để làm gì ? 


Hình 32.1 


Hình 22.2 


Hình 22.3 ~ Hình 224 


ø "....` —_ 


® Trả lời câu hỏi 


BE Hãy quán sát rồi so sánh các nhiệt kế 
vẽ ở hình 22.S về GHĐ, ĐCNN, công dụng, 
và điển vào băng 22,1, 


Cấu tạo của nhiệt kế y tế cỏ đặc điểm 
gì ? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì ? 


Loại GHĐ._ | ĐƠNN | Công dụng. 
nhiệt kế Đ 
Nhiệt kế | Từ... 
thuỷ ngân |_ đến... 
Nhiệt kể | Từ... 
viế đến... 
Nhiệt kế. Từ 
rượu đến... 
2. Thang Nhiệt độ. 
BE ¿) Năm 1742, Xensxirut (Celsius, 
1701 - 1744), người Thuy Điển, đã để 
nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của 
nước đá đang tan vả nhiệt độ của hơi nước 


đang sôi thành 100 phần bằng nhau, mỗi 
phân ứng với 1 độ, kí hiệu là 1°C. Thang 
nhiệt độ này gọi là thang nhiệt độ Xen-xút. 
Chữ C trong kí hiệu °C lả chữ cải đẩu của 
tên nhà vật lí. Trong thang nhiệt độ nảy, 
những nhiệt độ thấp hơn 0°C được gọi 
là nhiệt độ âm. Vi dụ, ~20°C được gọi 
là âm 209C, 


Hình 22-5 


Ï]maY--R.ẶC ˆ 6 


Ifb) Trước đó, vào năm 1714, nhả vật lí người Đức là Fa-ren-hai (Fahrenheit, 
1686 ~ 1736) đã để nghị một thang nhiệt độ mang tên ông. Trong thang nhiệt độ này, 
nhiệt độ của nước đá đang tan là 329F, còn nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2129E. 


Như vậy, khoảng 100C ứng với khoảng 212°F - 329F — 180°F, nghĩa là 
khoảng 19C = khoảng 1,8ĐF, 


Thang nhiệt độ Ferer-hai được sử dụng ở phấn lớn các nước nói tiếng Anh. 
Thí dụ : Tỉnh xem 20%C ứng với bao nhiêu °F ? 

209C =0%C ~20%C, Vậy : 

209C = 32F + (20 x 1.8ĐF) = 68°F. 


'Y 3. Vận dụng 
EBl Hãy tỉnh xem 309C. 379C ứng với báo nhiêu 5E 2 


© Để do nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế. 

©_ Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dăn nở vì nhiệt 
của các chất. 

'©@_ Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như : Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ. 
ngân, nhiệt kế y tế.. 

© Trơg thang nhệtđộXen-xi- ứt nhiệt độ của nước đá dang tan bà 0°C, cửa 
hơi nước đang sôi là 100°C. Trong thang nhiệt độ Fa - ren - hai, nhiệt độ 
của nước đá dang tan là 32'F, của hơi nước đang sôi là 212°F. 


—————————ẽ—— 
Có thể em chưa biết 


'# Ngoài hai thang nhiệt độ trên, trong khoa học còn dùng thang nhiệt độ Ker-vin. 
Đơn vị nhiệt đồ trong thang nhiệt độ này. gọi là kenvin, được kí hiệu bằng chữ 
K Mỗi độ trong thang nhiệt độ Ken-vin (1K) bằng một độ trong thang nhiệt độ 
Xen-xi-út (19C) và 0%C ứng với 273K. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ 
Ken-vin được gọi là "nhiệt độ tuyệt đối”, và ki hiệu bằng T. 


m _===. 


“' Nhiệt kế kim loại được cẩu tạo dựa 
trên sự dãn nở vi nhiệt của một bằng 
kép. Băng kép này được cuốn thành 
vòng tròn, một đầu được giữ cổ định, 
đầu còn lại gắn với một kim quay trên 
bảng chia độ (H.22.6). 

Khi nhiệt độ thay đổi, thì vòng tròn 
bâng kép cuốn lại hoặc dãn ra lâm quay 
kim. Trên bằng chỉa độ có ghï các giả trị 
nhiệt độ. 


*“ Có một số chất có đặc điểm đổi màu: 
theo nhiệt độ. Người ta sử dụng tính 
chất này để chế tạo ra nhiệt kế, gọi là 
nhiệt kế đổi màu. Nhiệt kế này thường 
được dùng trong y tế, thay cho nhiệt kế 
thuỷ ngắn. Chỉ cần dán một băng giấy 
nhồ cö phủ một lớp chất đối màu theo 
nhiệt độ (H.22.7) lên trán người bệnh là 
có thể biết được nhiệt độ cơ thể của họ. 
*# Hiện nay, người ta còn sử dụng 
nhiệt kế hiện số, là loại nhiệt kế mà số 
chỉ nhiệt độ cần đo hiện ngay trên màn 
hình. Hình 22.8 là ảnh chụp nhiệt kế 
hiện số được gắn vảo đồng hồ điện tử 
để bàn. 


Hình 22.7 


Hình 228 
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BÀI 23. THỤC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ 


I. DÙNG NHIỆT KẾ Y TẾ ĐO NHIỆT 
ĐỘ CƠ THỂ 


E8 1. Dụng cụ 
Nhiệt kể y tế (loại nhiệt kể thuỷ ngắn). 


Quan sát nhiệt kế y tế và điển vào chỗ trống. 
trong các câu sau đây : 


Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kể :..... 
Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : 


Phạm vi đo của nhiệt kể : Tử...... đến ... 
Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : 
Nhiệt độ được ghì máu đỏ....... 


E2. Tiến trình do 
~ Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bẩu chưa, nếu còn trên ống thì cẩm vào 
phẩn thân nhiệt kể, vẩy mạnh cho thuỷ ngân tụt hết xuống bầu. 
Chú ý : Khi vẫy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và phải chú ý không. 
để nhiệt kế va đập vào các vật khác. 
~ Dùng bông y tể lau sạch thân và bầu nhiệt kể, 
~ Dũng tay phải cắm thân nhiệt kế, đặt bẩu nhiệt kế vào nách trải, kẹp cảnh tay lại 
để giữ nhiệt kế. 
~ Chờ chứng 3 phút, rồi lấy nhiệt kể ra để đọc nhiệt độ 
Chú ý : Không cầm vào bắu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ. 
~ Đo nhiệt độ của mình và của một bạn khác. Ghi các kết quả đo được vào bản báo 
cáo thí nghiệm 


?a ".. 


II. THEO DỐI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ 
THEO THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH 
ĐUN NƯỚC 
E 1. Dụng cụ 

Nhiệt kế dấu, cốc đựng nước (loại cốc bằng. 
thuỷ tỉnh chịu nhiệt, đèn cồn, giá đỡ. 

Quan sát nhiệt kể dấu và điển số liệu vào chỗ 
trống trong các câu sau : 
fj Nhiệt độ thấp nhất ghí trên nhiệt kế : 
ÑÏ Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế 
Phạm vì đo của nhiệt kế : Từ ..... đến 
BE bộ chía nhỏ nhất của nhiệt kể : 
E2. Tiến trình đo 
a) Lắp đụng cụ theo hình 23.1 
b) Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun. 
©) Đốt đèn cổn để đun nước, 

Cứ sau ! nhút lại ghi nhiệt độ của nước vào bảng 
theo dõi nhiệt độ, tởi phút thứ 10 thì tắt đèn cổn. 
đ) V£đỏ thị. Vẽ trên giấy kẻ ò đường biểu diễn. 
sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun như sau : 


~ Vẽ hai trục vuông góc. Trục nằm ngang ghi giá 
trị thời gian theo phút. Mỗi cạnh của ô vuông 
nằm trên trục ngang biểu thị 1 phút. Trục thẳng 
đứng ghỉ giá trị của nhiệt độ theo %C. Mỗi cạnh 
của ö vuông nằm trên trục này, biểu thị 20C. 
'Vạch gốc của trục nhiệt độ ghỉ nhiệt đó ban đầu 
của nước (tức lả nhiệt độ đo trước khi đun). 

~ Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với thời 
gian đun, ta được đường biểu điễn sự thay đổi 
nhiệt độ theo thời gian của nước đang được 
đun nóng. 


Hình 23.1 


Hình 23.2 


ã 
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MẪU BÁO CÁO 


1. Họ và tên học sinh : 


2. Ghỉ lại : 
a) $ đặc điểm của nhiệt kể y tế. 
b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu. 


3. Các kếi quả đo : 
8) Đo nhiệt độ cơ thể người 


b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước 


Người Nhiệt đội 


Thời gian 
(phú) 


Nhiệt độ, 
CC) 


1 


1 
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BÀI 24. SỰ NÓNG CHÀY 


VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 


Làng Ngũ Xã ở Hà Nội nổi tiếng về 
đúc đống. Năm 1677 các nghệ nhân 
của làng này đã đúc thành công pho 
tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng 
đen, là một trong những pho tượng 
đồng lăn nhất ở nước ta. Tượng cao 
3/48m, có khối lượng 4000kg, hiện 
đang được đặt tại đền Quản: Thánh, 
Hà Nội. 


Việc dúc đồng liên quan đến hiện tượng 
vật lí mã các em sẽ học trong bải nảy. 


Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vñ 


I. SỰ NÓNG CHẢY. 
E8 1. Phân tích kết quả thí nghiệm 
Trong cúc phòng thí nghiệm, người ta 


nghiên cứu sự nóng chảy bằng thí nghiệm 
tương tự như thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. 


~ Dùng đèn cổn đun nước và theo đôi nhiệt 
độ của băng phiến. Khi nhiệt độ băng phiến 
lên tới 60°C thì cứ sau 1 phút lại ghỉ nhiệt 
độ vả nhận xét về thể (rắn hay lỏng) của 
băng phiến vào bảng theo dõi. Ghi cho tới 
khi nhiệt độ của băng phiến đạt đến R6%C, 
ta được bảng 24.1. 

“Hình 24.1 


_ =—=~~ T5 


9 Hãy dựa vào bảng 24.1 để vẽ trên giấy. 
kẻ ð đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ 
của bãng phiến theo thời gian khi 
nóng chảy. 

~ Trục nằm ngang là trục thời gian. Mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu 
thị 1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt 
độ ; mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục 
này biểu thị 19C. Gốc của trục nhiệt độ 
ghỉ 60C ; gốc của trục thời gian ghỉ phút 0. 
~ Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với 
thời gian đun, ta được đường biểu diễn 
sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo 
thời gian trong quả trình nóng chảy. 

~ Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ 
được, trả lời các câu hỏi sau đây : 


EEl khi dược đun nóng thì nhiệt độ của 
băng phiển thay đổi như thể nào ? Đường, 


biểu điễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn 
thắng nằm nghiêng hay nằm ngang ? 
“Tới nhiệt độ nảo thì băng phiển bắt 
đầu nóng chảy ? Lúc này băng phiến tổn 
tại ở những thể nào ? 


BH Trong suốt thời gián nóng cháy, 
nhiệt độ của băng phiến có thay đổi 
không ? Dường biểu diễn từ phút thứ 8 
đến phút thử 11 là doạn thẳng nằm 
nghiêng hay nằm ngang ? 


Khi băng phiến đã nóng chảy hết 
thì nhiệt độ của băng phiển thay đổi như 
thể nào theo thời gian ? Đường biểu diễn 
từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn 
thắng nằm ngang hay nằm nghiêng ? e 


Bảng 24.1. 

Thời gian | Nhiệt độ | Thể rắn 
đun (phút) | ÉC) | haylöng 
0 80 răn 
1 83 răn 
2 68 răn 
3 68 răn 
4+ 72 rắn 
5 78 rấn 
6 T7 rắn 
T T9 rắn 
8 80 rắn và lỏng 
D 80 rắn và lỏng 
10 80 rắn và lỏng. 
1 80 rắn và lỏng 

12 g1 lông 
18 s2 lông 
14 84 lỏng 
18 86 lỏng 


® 2. Rút ra kết luận 


Chọn từ thích hợp trong khung 
để điển vào chỗ trồng của các câu sau : 
a) Bãng phiển nóng chảy ở (l) . 
nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nồng chảy 
của băng phiến. 

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ 
của băng phiển (2)... 


~ 70%C, ÑÚ%C, 90C 


~— thay đổi, không thay đổi 
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BÀI 25. SỰ NÓNG CHẢY 


VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tiếp theo) 


II. SỰ ĐÔNG ĐẶC 


I1. Dự đoán 

Trong thí nghiệm về sự nóng chảy của bãng phiến, khi băng phiến được đun 
nóng, nó nóng dẫn lên rồi nóng chảy, 

Hãy dự đoán điều gì sẽ xây ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và 
để băng phiển nguội dẫn. Hãy viết điều dự. 
đoán đó của em vào vỡ. 


Bảng 25/1. 
E2. Phân tích kết quả thí nghiệm Duy SG nông con 
trong quá trình để nguội 


a) - Đun băng phiển như thi nghiệm ở trong 
hình 24.1 (Bài 24) lên tới khoảng 90°C rồi _ / Thời gian „ ụ Thể rắn 


tắt đèn cồn. D5002.) hey lông 
~ Lẩy ống nghiệm đựng băng phiến ra khỏi ki 86 lắng 
nước nóng và để cho băng phiển nguội dán, 1 8 lồng 
Khi nhiệt độ băng phiến giảm dẫn đến 869C 2 s lông 
thì bất đầu ghỉ nhiệt độ và thể của băng phiển 3 m lồng 
trong thời gian quan sót. Cứ sau 1 phút lại ghỉ 3 30 |ingvàrễn 
nhiệt độ và thể của băng phiển, cho tới khi : ho. |esvàdn 
nhiệt độ giảm tới 602C, ta được bảng 25.1, Tu 
ẻ 5 6 80 lỏng và rắn 
b) Hãy dựa vào bảng 25.L để vẽ đường biểu ' HH — 
diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiển : Ei 
theo thời gian trong quá trinh băng phiển Z2) vn 
đông đặc. [J9 |} T7 | tí | 
R ộ gi ãi 10 T5 rắn 
~ Trục nằm ngang là trục thời gian, mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị RẺ T2 rấn 
1 phút. Trục thẳng đứng lả trục nhiệt độ, Đã 68 rắn 
mỗi cạnh ö vuông nằm trên trục này biểu thị 18 68 rắn 
19C. Gốc của trục nhiệt độ ghi 60°C ; gốc 14 63 rắn 
của trục thời gian là phút 0 18 60 rắn 


_ — Lư 


~ Nổi các điểm xác định nhiệt độ ứng 
với thời gian để nguội, ta được đường 
biểu điễn sự thay đổi nhiệt độ của băng 
phiến theo thời gian trong quá trình 
đông đặc. 
©) Căn cử vào đường biểu diễn vừa vẽ 
được, trả lời các cầu hỏi sau đầy : 


Eñl Tới nhiệt độ nào thì băng phiến 
bắt đầu đông đặc ? 

Trong các khoảng thời gian sau, 
dạng của đường biểu điển có đặc 
điểm gì : 


~ Từ phút 0 đến phút thử 4 ; 
~ Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : 
~ Từ phút thứ 7 đến phút thử 15 ? 


Trong các khoảng thời gian sau, 
nhiệt độ của bãng phiến thay đổi 
thế nào : 

~ Tử phút Ú đến phút thứ 4 ; 


~ Tử phút thứ 4 đến phút thứ 7 ; 
~ Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ? 


® 3. Rút ra kết luận 


Chọn từ thích hợp tong khung để 
điển vào chỗ trổng của các cầu sau 


a) Băng phiến đông đặc ở (1) 
Nhiệt độ này gọi là nhưệt độ đồng đác 
của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) 
nhiệt độ nóng chảy. 


b) Trong thời gian đồng đặc, nhiệt độ 
của băng phiến (3) 


~70°C, 80°C, 90°C 


"Bảng 25.2 ~ bằng, lún hơn, nhỏ hơn 
(Nhiệt độ nông chủy của một số chất ~ thay đối, không thay đổi. 
Nhiệt độ Nhiệt 
'Chất s Chất ï 
tông nóng chẳy | y mm. VẬN DỤNG 
chây (0C) (@ § mm âx. sử) 
Tan Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự 
(chất thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi 
làmdây| 3370 | Ch | 327 nóng chảy của chất nảo ? 
tóc đèn Hình 25.1 
điện) 
Thép | 1300 | Kẽm. 420. : Nhiệt độ(®G) 
Ẹ Băng ⁄^ 
Đồng | 1083 | niấn| 80 4 
2 
Vàng | 1084 | Nước| 0 ° Trời gian 
Thuỷ E8 1A B 6 | (phú) 
M| -3g =1 
Bạc 980 | ngân 
Rượu | “HZ ấc 


® ¬——..- 


Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ? 
Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ? 


MÃ Tại sáo người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan đề làm một mốc đo nhiệt độ ? 


©_ Sự chuyển từ thể rắn sang thể lồng gọi là sự nóng chảy. Sự. 
chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.. 


©_ Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác 
định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy. 
của các chất khác nhau thì khác nhau". 


© Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật 
không thay đổi. 
“Máng chủy 
P (ở nhiệt độ xác định) 
Rín ĐC ===== Lún 
Đông đặc 
(ở nhiệt độ xác định) 


————=——— 


* Ở các lớp trên, các em sẽ được biết không phải chất nào cũng nông chảy (hay đồng. 
đặc) ö một nhiệt độ nhất định. Có nhiều chất (như thuỷ tình, nhựa đường, v.v...) khỉ 
bị đun nông, chúng mềm ra rồi nông chảy dẳn trong khi nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. 


Có thể em chưa biết 


s# Phần lớn các chất rắn khi nóng chảy cỏ kèm theo sự tăng thể tích, còn 
khi đông đặc thì giảm thể tích. Tuy nhiên, có môi số it chất như đồng, gang, 
nước... lại tăng thể tích khi đông đặc. 

1£ Trường hợp của nước là rất đặc biệt. Các phép đo chỉnh xác cho thấy 
100em3 nước, khi đông đặc ở 0°C sẽ cho 109cm3 nước đã. Trong khi tăng 
thể tích nước có thể gây ra những lực rất lớn. Khi nhiệt độ xuống tới 0°C, 
nước đông thành bảng, gây ra những lực lớn đến mức có thể làm vỡ ống 
dẫn nước, chai đựng nước, tảng đá có kẽ hỏ chứa nước. 
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BÀI 26. SỰ BAY HƠI 


VÀ SỰ NGƯNG TỰ 


1. SỰ BAY HƠI 


Nước tựa trên 
tmặt đường nhưựu đã 
biển đi đâm, khi 
Mặt Trời lại xuất 
hiện san cơn mua ? 
E1. Nhớ 
bay hơi 
~ Hiện tượng nước biển thành hơi (nước bay hơi) 
các em đã học ở lớp 4. 


Hình 26.1 
ại những điều đã học từ lớp 4 về sự 


Mỗi em hãy tìm và ghi vảo vỡ một thí dụ vẻ 
nước bay hơi 
~ Không phải chỉ có nước mới bay hơi, mọi chất 
lòng đếu có thể bay hơi. Hãy tìm và ghỉ vào vở 
một thí dụ về sự bay hơi của một chất lỏng không. 
phải là nước | 
2. Sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất 
lổng phụ thuộc vào những yếu tố nào 2 
Bá) Quan sát hiện tượng 

Trong đời sống, có nhiều hiện tượng giúp ta nhận 
biết sự bay hơi của một chất xảy ra nhanh hay chậm. 
(tốc độ bay hơi) phụ thuộc vào những yếu tổ nào. 

Hãy quan sát những hiện tượng mô tả ở hình 
26.2 để trả lời các cầu hỏi sau đây, 
Quần áo vẽ ở hình A khô nhanh hơn vẽ ở 
hình A; , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào. _A;- Trời nẵng. 
yếu tổ nào 2 


Hình 26.24. 
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EEH Quán áo vẽ ở bình BỊ khô nhánh  EED Quấn áo vẽ ở hình C; khô nhanh. 
hơn vẽ ở hình Bạ , chứng tô tốc độ bay _ hơn vẽ ở hình C¡. chứng tỏ tốc độ bay. 
hơi phụ thuộc vào yếu tố nảo ? hơi phụ thuộc vào yếu tổ nào ? 


Hình 36.2b¬c. 
'© b) Rút ra nhận xét 

Từ việc phân tích các hiện tượng trên, có thể rút ra nhận xét : 
Ti độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, 
gió và điện tích mặt thoáng của chất lỏng. 
Ÿ] Chọn tử thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. 


của các câu sau : 
~ Nhiệt độ càng (1)..... thì tốc độ bay hơi cảng (2) 

~ Giỏ cảng (3) thì tốc độ bay hơi cảng (4). — lớn, nhà 
— Diện tích mặt thoáng của chất lỏng cảng (5)... — can, thấp 
độ bay hơi càng (6) . — mạnh, yếu 


® c) Thí nghiệm kiểm tra 
Nhận xét ở trên mới chỉ lã một dự 


đoán. Cấn phải làm thí nghiệm để 
kiểm trả 


Thí dụ : Muốn kiểm tra tác động của 
nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước, ta 
phải làm cho nhiệt độ thay đổi, còn giữ 
nguyên điện tích mặt thoáng và không. 
cho gió tác động. 


Cụ thể, có thể làm thí nghiệm 
như sau 
~ Lấy hai đĩa nhòm có diện tích lỏng 
đĩa như nhau, đặt trong phòng không 
có gió. 
~ Hữ nóng một đĩa 
~ Đố vào mỗi đĩa khoảng từ 2cm đến 
5cm nước. 


Quan sát xem nước ở đĩa nào bay 
hơi nhanh hơn. 


EBl Tại sáo phải dùng đĩa có điện tích. 
lòng đĩa như nhau 2 


EEl Tại sao phái địt hai đĩa trong 
cùng một phòng không có gió ” 


Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa ? 


- 


BH Căn cú vào kết quả thí nghiệm 
nảo, có thể khẳng định dự đoán tốc độ 
bay hơi phụ thuộc nhiệt độ lả đúng ? 
Hãy tự vạch kể hoạch để thực hiện 
thi nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi 
có phụ thuộc vào các yếu tổ gió, diện 
tích mặt thoáng của chất lông không. 


Chủ ý : Trong kể hoạch thí nghiệm 
cần nêu rõ 
~ Mục đích thí ngÌ : Dùng để kiểm 


tra tác động của yếu tổ nào ? 
~ Các dụng eụ cẩn dùng. 
~ Các bước tiến hành thí nghiệm. 

Gihỉ kể hoạch thí nghiệm vào vở để 
xin ý kiển thấy giáo, cô giáo, Thấy cô 
giáo sẽ cho em biết kế hoạch thể nào là 
đúng, để các em thực hiện nếu có đủ 
dụng cụ, 


` đ) Vận dụng 


ai sao khi trổng chuối hay trổng 
mia, người ta phải phạt bớt lá ? 


Để làm muối, người ta cho nước 
biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
nước biển bay hơi, còn muối đọng lại 
trên ruông. Thời tiết như thế nảo thì 
nhanh thu hoạch được muổi ? Tại sao 2 
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BÀI 27. SỰ BAY HƠI 


'VÀ SỰ NGƯNG TỰ (tiếp theo) 


II. SỰ NGƯNG TỰ 


E8 1. Tìm cách quan sát sự ngưng tụ 
4) Dự đoán 


Hiện tượng chấi lồng biển thành hơi là Hay Hơi 


N6... 
sự bay hơi, còn hiển tượng hơi biến thành | ồfE TT Hơi 
chải lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tự là quá Lo lâu 


trình ngược với bay hơi. 


Để đễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng 
cách tăng nhiệt độ chất lòng. Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ. ta làm 
tăng hay giám nhiệt độ ? 

Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi. nên ta có thể dự đoán khi giảm nhiệt độ của 
hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và ta sẽ dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ. 
bì Thí nghiệm kiểm tra 

Trong không khí có hơi nước. Bằng cách giảm nhiệt độ của không khí, ta có thể 
làm hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát được hiện tượng này. 
~ Dựng cụ thí nghiệm 
+2 cốc thuỷ tĩnh giống nhau. 

+ Nước có pha màu. 

+ Nước đá đập nhỏ. +2 nhiệt kế. 
~ Tiến hành thí nghiệm (H-27.1) : 

+ Dùng khăn khô lau mặt ngoài của hai cốc, 
+ Đổ nước màu đấy tới 2/4 mỗi cốc. Một 
cốc dùng để đối chứng, một cốc dùng làm. 
thí nghiệm. 

+ Đo nhiệt độ của nước ở hai cốc. 

+ Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm. 


Chú ý + Phải đặt hai cốc khá xa nhau. Hình 27.1 


_ =1 s 


® c) Rút mí kết luận 


Theo dõi nhiệt độ của nước ở hai 
cốc và quan sát hiện tượng xảy ra ở 
mặt ngoài của hai cốc nước để trả lời 
các cầu hỏi sau : 

BE Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của 
nước trong cốc đổi chứng, và trong cốc 
thí nghiệm 


P] Có hiện tượng gì xây ra ở mặt 
ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng 
này có xây ra ở cốc đối chứng không ? 
EE Các giọt nước đọng ở mặt ngoài 
của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở 
trong cốc thẩm ra không ? Tại sao ? w 


Các giọt nước đọng ở mặt ngoài 
cốc thí nghiệm lả do đâu mà có ? 

Vậy dự đoán của chúng ta có 
đúng không ? 


Y 2. Vận dụng 

EBR Hãy nếu hai thí dụ vẻ hiện tượng. 
ngưng tụ. 

Giải thích sự tạo thành giọt nước 
đọng trên lá cây vào ban đêm, 


BH Tại seo rượu đụng trọng chai 
không đậy nút sẽ cạn dẩn, côn nếu nút 
kín thì không cạn ? 


9 Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. 


® Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, 
gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng. 


© Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. 


Có thể em chưa biết 


s# Hai phần ba bồ mặt Trái Đất có nước bao phủ, Lượng nước này không. 
ngừng bay hơi, tạo thành một lớp hơi nước trong khí quyển dày từ 10km đốn 
17km. Hơi nước tạo thành mây, mưa, sương mù, tuyết ảnh hưởng đến khí 


hậu Trái Đất và đời sống con người. 


'“ Khi không khí có nhiệt độ 30°C, ta vẫn cảm thấy dễ chịu, nếu trong mỗi 
mét khối không khí chứa không quá 7,õg hơi nước. Còn nếu lượng hơi nước 
trong một mét khối không khí vượt quá 25g, thì ta cảm thấy rất oi bức, khó 


chịu, dù nhiệt độ vẫn là 30C. 


*# Ở nước ta trong những ngày ẩm ướt, mỗi mét khối không khí có thể chứa 


tới 30g hơi nước. 
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BÀI 28. SỰ SÔI 


Bình và An đang đun nước, Bình chợt 
reo lên : 
— A1 Nưỡo sôi rồi, tắt lửa đi thôi ! 

An ngắt lời Bình : 
~ Nước sôi rồi, nhưng cứ đun thôm ít nữa 
cho nó nóng già hơn 

Bình khẳng định : 
~ Nước đã sôi, thì dù eõ đun mãi, nước 
cũng không nóng hơn lên đầu ! 

An cãi lại : 
~ Vô lí ! Mình vẫn tiếp tục đun thì nước 
phải vẫn tiếp tục nông lên chứ ! 

Bài này giúp các em biết được trong cuộc 
tranh luận nảy, ai đúng, ai sai. 


E I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI 
Trước khi tiến hành thí nghiệm. các em 

cẩn đọc kỉ nội dung của phẩn nảy, để nắm. 

chắc cách làm thí nghiệm và ghi kết quả. 


1. Tiến hành thí ngỊ 
Muốn biết aï đúng, ai sai, cách tốt nhất là. 

làm thí nghiệm kiểm chứng. 

4) Thí nghiệm được bố trí như hình 28.1. 

~ Đốt đèn cốn để đun nước. 


b) Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước 
theo thời gian, các hiện tượng xảy ra ở trong. 
lòng khổi nước, trên mặt nước và ghi kết 
quả theo hướng dẫn sau : Hình 28.1 


_  “= s 


~ Khi nhiệt độ của nước đạt tới 40%C, 
thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của 
nước, cùng với phẩn nhận xét hiện 
tượng xây ra trong bÌnh nước vào bảng 
theo dõi (bảng 28.1), cho tới khi nước. 
sôi được 3 phút thì đừng và tắt đèn. 


~ Khi ghỉ nhân xét hiện tượng xảy ra 
trong lòng khối nước vả trên mặt nước 
cẩn theo hướng dẫn sa 


+ Quan sát xem vào phút thứ bao 
nhiêu thì xuất hiện các hiện tượng 
được nều dưới đây 


'® 2. Vẽ đường biểu diễn 
— Vẽ trên giấy kẻ ô đường biểu diễn sự 
thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. 
+ Trục nằm ngang là trục thời gian ; ghỉ 
các giá trị thời ian theo phút, (mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này 
biểu thị 1 phúU. 
+ Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, ghỉ 
các giả trị nhiệt độ theo C, (mỗi cạnh ö 
vuông nằm trên trục này biểu thị 2°C). 
Gốc của trục nhiệt độ lả 40%C. Gốc 
của trục thời gian là phút 0, 


~ Ghi nhận xét về đường biểu diễn. 


Ở trên mặt nước : | Ở rong lòng nước: 
- Hiện tượng I : | - Hiên tượng A : Đảng 28.1. 
Có một ít hơi | Các bạ khí bắt đấu | Các hiện tượng xả) ra trong quá trình 
nước bay lên xuất hiện ở đầy bình. đm nước 
~ Hiện t - HỆ B: b Hiờn tượng |HI 
Mật nước tắt Các kÀ Nữ nÃ lên em li Tên vê SH) 
đầu xão động ~ Hiện lượng © : : rn 
~ Hiện tượng II! : | Nước reo. ï 
Mật nước xảo động | _ gen tượng D: DỊ 
mạnh, hơi nước Í Các bọt khí nổi lăn 
bay lên rất nhiều. . | nhiều hơn, cảng đi 3 
lên cảng to ra, khi 4 
tới mặt thoảng thì 5 
vỡ tung. Nước sõi D 
sùng sục. E 
8 
+ Khi ghỉ phẩn nhận xét biện tượng | 9 
xây ra vào bảng theo dõi, không cẩn 10 
dùng lời để mô tả hiện tượng, chỉ cẩn H 
ghi vảo bảng các chữ cái A, B, C, D 12 
các con sổ la mã l, II, II chỉ các | 13 
hiện tượng đã nêu ứng với thời gian xăy 1 
ra hiện tượng đó. - 16 
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BÀI 29. SỰ SÔI (tiếp theo) 


II. NHIỆT ĐỘ SÔI 
E8 1. Trả lời câu hồi 
Dựa vào kết quả thi nghiệm trả lời các câu hỏi sau : 
BH Ö nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đảy bình 2 
Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tích khỏi đáy bình và đi lên mặt nước ? 


Ô nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung. 
ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi) ? 


Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có 


lăng không ? 

tăng không ? Bảng 29. 

B Chí ý: “Nhiệt độ sái của 

út số chất 
Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau. — 
Bảng 29.1 ghí nhiệt độ sôi của một số chất ở điểu | chấp Nhiệt độ 
kiện chuẩn. sôi 0G) 
Ête 35 

® 2. Rút ra kết luận Rượu 30 
Trong cuộc tranh luận của Bình và An (nêu ở | Nước (100 

phần đầu bài), ai đúng, ai sai Thưỷngân | — 357 

BH Chọn từ thích hợp trong khung điển vào chỗ | Đống 2580 

trống trong các cầu sau đây : 

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1) Nhiệt độ này gọi là 

G).... "1"... ~ I00%C, gẩn 100%. 

b} Trong suốt thời gian sỏi, nhiệt độ của nước (3) ~— thay đổi, không 

: § thay đổi 

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt, Trong suốt thời | 446 

gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4) Nhi 

vừa bay hơi trên (5) ... — mặt thoáng 


_ =1 D 


Y III. VẬN DỤNG 

EHH Ti ‹áo người (à chọn nhiệt độ của hơi nước 
đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ ? 

BH Tại sao để đồ nhiệt độ của hơi nước sôi, người TỐ ZTTH 
ta phải dùng nhiệt kể thuỷ ngân, mả không dòng 
nhiệt kế rượu ? 


Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt __ “ẤT ~Í£ˆ*3ðmau 
độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC 
của đường biểu diễn ứng với những quá trình nào ? 


9 Mỗi chất lồng söi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt 
độ sôi. 

'© _ Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lồng không thay đổi. 

——— ———€Ẻ—— 


Có thể em chưa biết 


'# Nhiệt độ sôi của chất lỗng còn phụ thuộc áp 
suất irên mặt thoáng. Áp suất trên mặt thoáng. 
cảng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao. 
Do đó trong nồi áp suất, nhiệt độ sôi của nước 
cao hơn 100°C. 

*# Hình 29.2 vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc 
của nhiệt độ sõi của nước vào độ cao so với mật 
biển khi độ cao này không lớn lắm. 

Đỉnh Phăng Xi Păng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn 
cao. khoảng 3200m so với mật biển, là đỉnh núi Qua BarEe bi 
cao nhất nước ta. Hãy dựa vào đồ thị để xác 

định gần đúng nhiệt độ sôi của nước ở đây. Hình 292 


"Nhật độ sở (°C), 
8888 
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BÀI 30. TỒNG KẾT CHƯƠNG I 


NHIỆT HỌC 


I. ÔN TẬP. 


E Trả lời câu hỏi 

1. Thể tích của các chất thay đổi như. 
thể nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ 
giảm ? 

2. Trong các chất rắn, lỏng, khí chất 
nào nở vì nhiệt nhiền nhất, chất nào nở 
vĩ nhiệt ít nhất 

3. Tìm một thí dụ chứng tỏ sự co dãn 
vì nhiệt khi bị ngăn trở có thể gây ra 
những lực rất lớn ? 

4. Nhiệt kể hoạt động dựa trên hiện 
tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng 
của các nhiệt kể thường gập trong 
đời sống. 

5. Điển vào đường chấm chẩm trong 
sơ đổ tên gọi của các sự chuyển thể 
ứng với các chiều mũi tên. 


ầ) 


6. Mỗi chất có nóng chảy và đồng đặc 
ở cùng một nhiệt độ xác định không ? 
Nhiệt độ này gọi là gì ? 

7. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt 
độ của chất rắn có tăng không khi ta 
vẫn tiếp tục đun ? 

8. Chất lòng có bay hơi ở một nhiệt độ 
xác định không ? Tốc độ bay hơi của 
một chất lỏng phụ thuộc vảo những. 
yếu tổ nào ?' 


9. Ở nhiệt độ nào thì một chất lòng, cho 
dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt 
độ ? Sự bay hơi của chất lòng ở nhiệt 
độ này có đặc điểm gì ? 


Thể 


®= Thẻlòng = ¬ 


` II. VẬN DỤNG 


1. Trong các cách sắp xếp dưới 


4 


nở vì nhiệt từ í tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng ? 


Á, Rắn — khí — lòng. 
B. Lỏng - rắn - khí 
C. Rắn — lỏng ~ khí. 
D. Lông - khí = 


2, Nhiệt kể nào trong các nhiệt kể sau đây có thể 
dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi ? 
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A. Nhiệt kế rượu. 

B. Nhiệt kể y tế. 

C. Nhiệt kể thuỷ ngân. 

D. Cả ba loại trên đều không dùng được. 

3. Tại sao trên đường ống dẫn hơi phải có những 
đoạn được uốn cong (H.30.1). Hãy vẽ lại hình của 
đoạn ổng này khi đường ống nóng lên, lạnh đi ? 

4. Hãy sử dụng số liệu trong bảng 30.1 để trả lời 
các cầu hỏi sau đây : 


Đăng 36.1. 
Chất Nhiệt độ nóng chảy (°C) 
Nhôm 680. 
Nước đá ° 
Rượu -H17 
Sắt 1535 
Đồng 1083 
Thuỷ ngân E1 
Muỗi ân 801 


Hình 30.1 


a) Chất nào có nhí 
b) Chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ? 

©) Tại sao có thể dùng nhiệt kế rượu để đo những 
nhiệt độ thấp tới ~509C. Có thế dùng nhỉ: 
ngân để đo những nhiệt độ này không ? T: 
d Hình 30.2 vẽ một thang nhiệt độ từ 
1600°C. Hãy : 

~ Dùng bút màu đánh dấu vào vị trí trên thang có 
ghỉ nhiệt độ ứng với nhiệt độ trong lớp em. 

~ Đánh đấu nhiệt độ nóng chảy và ghỉ tên chất có 
trong bảng 30.1 vào tháng nhiệt độ, (thí dụ, 


nóng chảy cao nhất ? 


nước được ghi ở vạch ứng với Ú%C của thang 
trên hình 30.2). 
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Hình 30.2 


~ Ở nhiệt đô của lớp học, các chất nào 
trong bảng 30.1 ở thể rắn, ở thể làng ? 
~ Ở nhiệt độ của lớp học, có thể có hơi 
của chất nào trong các hơi sau đây ? 
+ Hơi nước, 
+ Hơi đồng. 
+ Hơi thuy ngân. 
+ Hữi s 
5. An và Bình cùng luộc khoai. Khi nổi 
khoai bắt đầu sôi, Bình bảo nên rút bớt 

ï ra, chỉ để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nổi 
An lại nói, phải tiếp 
tục chất thêm củi nữa, để ngọn lửa cháy 
thật to, vì An cho rằng, cảng đun cho lửa 
to, thì nước luộc khoai càng nóng, như 
vậy khoai càng mau chín. 

Ý kiến nào đúng ? Tại sao ? 
6, Hình 30.3 vẽ đường biểu diễn sự thay 
đổi nhiệt độ theo thời gian của nước, Hị 
a) Các đoạn BC, DE ứng với các quá 
trình nào ? 


b) Trong các đoạn AB, CD nước tổn tại 
ở những thể nào ? 


GIẢI TRÍ 
Ô CHỮ VỀ Sự CHUYỂN THỂ 


Hàng ngang 

1. Tên gọi sự chuyển từ thể rắn sang thể 
lông (8 ô). 

2. Tên gọi sự chuyển từ thể lông sang thể 
khí (hay hơi) (6 ô). 

3. Một yếu tổ tả 
hơi (3 ô}. 


động đến tốc độ bay 


Nhiệt độ 90, 

100) p E 

§0. 

2Ð G 
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đình 30.4 


—F5.'.'ễỉủ.ủ.r.ao cC 9 


4, Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán (9 6). 
5, Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi (9 ô). 
6. Tên gọi sự chuyển từ thể lòng sang thể rắn (7 ô). 
7. Tử dùng để chỉ sự nhanh chậm (5 6). 


Hàng dục 
Hãy diễn tả nội dung của từ trong các ở hàng đọc được ¡ð đám (H.30.4). 


Có thể em chưa biết 


*# Chất cacbon điôxit (hhường gọi là tuyết khô) có thể chuyển thẳng từ thể 
rắn sang thể hơi. Sự chuyển thể đặc biệt này gọi là “Sự thăng hoa”. Khi 
thăng hoa, tuyết khô làm lạnh không khí xung quanh, khiến cho hơi nước 
trong không khí ngưng tụ, tạo nên một màn sương. Nếu chiếu ánh sáng 
màu vào màn sương này, ta sẽ được môi màn sương màu tuyệt đẹp. Hiện 
tượng này thường được sử dụng để tạo cảnh trên sàn diễn ca - múa - nhạc. 
## Trong lòng Mặt Trời nhiệt độ lên tới 20 triệu độ (20000000°C). Ở nhiệt 
độ này, vật chất không tồn tại ở thổ rắn, thổ lỏng hay thể khí thông thường 
mà ta biết. Nó tôn tại dưới một thổ đặc biệt, gọi là “Plasma”. Ở thổ plasma, 
vật chất tồn tại dưới dạng các hạt mang điện. 
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CHƯƠNG I : CƠ HỌC 


Đo độ dài 
'Đo độ dõi (liếp theo) 

Đo thể tích chất lẳng 

Đo thổ tích vật rắn không thấm nước 

Khối lượng - Đo khổi lượng 

Lực - Hai lực cân bằng 

Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 

Trọng lực ~ Đơn vị lực 

Lực đân hồi 

Lực kế ~ Phép đo lực ~ Trọng lượng và khối lượng 
Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng 

Thực hành : Xác định khối lượng riêng của sối 
Máy cơ đơn giản 

Mặt phẳng nghiêng. 

Đòn bẩy 

Ròng rọc 

Tổng kết chương I : Cơ học 


CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC 


Sự nở vì nhiệt của chất rắn, 

Sự nở vì nhiệt của chất lỗng 

Sự nổ vì nhiệt của chất khí 

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 
Nhiệt kế - Thang nhiệt độ. 

Thực hành đo nhiệt độ 

Sự nồng chảy và sự đông đạc. 

Sự nông chảy và sự đông đậc (tiếp theo) 
Sự bay hơi và sự ngưng tụ 

Sự bay hơi và sự ngưng tụ (iếp theo) 
Sự si 

Sự sởi (tếp theo) 

Tổng kết chương II : Nhiệt học 


Trang 


